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Phần - 


Chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN 


Các kiến thức về số tự nhiên là chìa khoá để mở cửa vào thể giới các con số. 
Trong chương l, bên cạnh việc ôn tập và hệ thống hoá các nội dụng về số tự nhiên 
đã học ở bậc Tiểu học, còn thêm nhiều nội dung mới : phép nâng lên luỹ thừa, số 
nguyên tố và hợp số, ước chung và bội chung. Những kiến thức nền móng và quan 
trọng này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều hiểu biết mới mề và thủ vị. 


§1. Tập hợp. Phôn tử của tộp hợp 


Hãy làm quen với tập hợp và các kí hiệu c, £ | 


1. Các ví dụ 


Khái niệm tập hợp thường gặp trong toán học và cả trong đời sống. 
Chẳng hạn : 


— Tập hợp các đồ vật (sách, bút) đặt trên bàn (h. 1). 


Hình 1 


— Tập hợp các học sinh của lớp 6A. 
— Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4, 
¬ Tập hợp các chữ cái a. h <. 


Cách viết. Các kí hiệu 
Người ta thường đặt tên tập hợp bằng chữ cái in hoa. 


Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4. Gọi B là tập hợp các chữ cái 
a,b,c, Ta viết : 


A=(0;1;2;3} hay A={1;3;2;0J... 

B= {a,b,c} hay B= {[b,a,c}... 
Các số 0, I, 2, 3 là các phần tử của tập hợp A. Các chữ cái a, b, c là các 
phần tử của tập hợp B. 
Kí hiệu : I € A, đọc là 1 rhuộc A hoặc 1 là phần tứ của A ; 

5e A, đọc là 5 không thuộc A hoặc 5 không là phần tử của A. 
Chú ý : 
— Các phân tử của một tập hợp được viết trong hai đấu ngoặc nhọn { }, 
cách nhau bởi đấu ";" (nếu có phần tử là số) hoặc đấu ",". 
— Môi phân tử được liệt kê một lân, thứ tự liệt kê tuỳ ý. 
Để viết tập hợp A nói trên, ngoài cách viết liệt kẻ tất cả các phần tử của tật: 
hợp đó, ta cồn có thế viết : 

A ={xeN|x< 4), trong đó N là tập hợp các số tự nhiên. 

Trong cách viết này, ta đã chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử x của 
tập hợp A, đó là xe Nvàx<4. 


Để viết một tập hợp, thường có hai cách : 
— Liệt kê các phần tử của táp hợp. 
— Chỉ ra tính chát đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 


Người ta còn minh hoa tập hợp bằng một vòng kín như ở hình 2, trong đó 
mỗi phân tử của tập hợp được biểu diễn bởi một dấu chấm bên trong vòng 
kín đó. 


Hình 2 


Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điển kí hiệu thích hợp vào 
ó vuông : 2[_|D: 10L ]D. 
Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG". 


Bời tập 
1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau 
đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông : 
I2L]A : 16L }A. 
2... Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC". 
3. Cho hai tập hợp: 


A={abl ;  B={b,x,y}. 
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông : 


xL]A ; y[L]B; b[]A: b[]B. 
4. _ Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M,H. 
B H 
A 2 M 


Hình 3 Hình 4 Hình Š5 


e mũ 


§5..... a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm. 
b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày. 


§2. Tập hợp cóc số tự nhiên 


4. Tập hợp N và tập hợp NỈ” 


Các số 0, 1, 2, 3,... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được 
kí hiệu là N. 


N={0;1:2;3;..].- 
Các số 0,1,2,3,..là các phần Ở l 234 5 6 


tử của tập hợp N. Chúng được Nình 6 
biểu diễn trên một tia số như ở hình 6. 


Mỗi số tự nhiên được biểu điền bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số 
tự nhiên a trên tia số gọi là điểm a. 
Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là NỈ. 

N=il:3:3;:4:4.Ÿ: 


Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên 
a) Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nho 
hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a. 


Trong hai điểm trên tia số (tia số nằm ngang, chiều trời tên ở tỉa số đi từ trái 
sang phải), điểm ở bên trái biểu điễn số nhỏ hơn, chẳng hạn điểm 2 ỡ bên 
trái điểm 5. 

Ngoài ra người ta cũng viết a < b để chỉ a < b hoặc a = b, viết b > a để chỉ 
b > a hoặc b = 4. 

b) Nếu a < b và b<c thì a< c. Ví dụ : Từ a < I0 và 1Ó < 12 suy ra a < 12. 


c) Mỗi số tự nhiên có một số liên saw duy nhất, chẳng hạn số tự nhiên liên 
sau số 2 là số 3. Số 2 là số liền trước số 3, số 2 và số 3 là hai số tự nhiên liên 
tiếp. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị. 


đ) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất. 
e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần từ. 


Điền vào chả trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần : 


Bời tộp 
a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số : 


17; 90: a (với ae N). 


10. 


b) Viết số tự nhiên liền trước môi số : 
35; 1000; b(@ớibe NÌ). 
Viết các tập hợp sau bảng cách liệt kè các phần tử : 
a)A={xeN |12<x< l6]; 
b)B=lxeN |x<5l; 
cẶC=txeN|13<x <5]. 
Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn 
trên tia số các phần tử của tập hợp A. 
Điển vào chỗ trống để tui số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dân : 
„9 
đọc: 
Điển vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dân : 
... 4600, ... 


cá 2 cải 


§3. Ghi số tự nhiên 


Ở hệ thập phân, giá trị của mỗi chữ số trong một số 


thay đối theo vị trí như thế nào ? 


Số và chữ số 


Để ghi số ba trăm mười hai. ta viết : 312. Với mười chữ số sau, ta ghì được 
mọi số tự nhiên : 


ữsố| 0 | I | Z ÌÌ⁄8 5s Ì 6 
Đọc là không một | hai | ba | bốn | năm | sáu | bảy | tám | chín 


Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba, ... chữ số. 


Ví đụ ; 7 là số có một chữ số. 53 là số có hai chữ số. 
312 là số có ba chữ số. 5415 là số có bốn chữ số. 


Chú ý : 

a) Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên, người ta thường viết 
tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc, chẳng 
hạn : 15 712 314. 


b) Cần phân biệt : số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với 
chữ số hàng trăm, ... Ví dụ : 


3obS số Chữ số 


395 | 3 | 8 | Em [| 5 [si 


Hệ thập phân 
Cách ghi số như ở trên là cách ghi số trong hệ thập phán. Trong hệ thập phân, 
cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành mớ/ đơn vị ở hàng liền trước nó. 


Trong cách ghi số nói trên, mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau 
có những giá trị khác nhau. Ví dụ : 


222 = 200 + 20 +2 
ab =a.I0+b với a0 
abc =a.100+b.I0+c  vớiaz0. 


Kí hiệu ab chỉ số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục là a, chữ số hàng 
đơn vị là b. 


Kí hiệu abc chỉ số tự nhiên có ba chữ số, chữ số hàng trăm là a, chữ số hàng 
chục là b, chữ số hàng đơn vị là c. 


Hãy viết : 

— Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số. 

— Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau. 
Chú ý 

Ngoài cách ghi số như trên, còn có những 


cách ghi số khác, chẳng hạn cách ghi số 
La Mã. 


Trên mặt đồng hồ ở hình 7 có ghi các số 
La Mã từ l đến 12. Các số La Mã này 
được #.S bởi ba chữ số : 


FaaexT TT 


Giá trị tương ứng 
trong hệ thập phân 


Hình 7 


11. 


12. 
13. 


14. 


= 


10 


Dùng các nhóm chữ số [V (số 4), IX (số 9) và các chữ số L, V, X làm các 
thành phần, người ta viết các số La Mã từ ¡ đến I0 như sau : 


| H „I IV V VỊ VI VI I4 X 
| 2 3 4 5 6 7 § 9 L0 
Nếu thêm vào bên trái mỗi số trên ; 
— Một chữ số X ta được các số La Mã từ II đến 20 ; 
— Hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 đến 30. 


Cu thể : 
XI XI XHI XIV XV XVI XVHI XVIH XIX XX 
11 12 13 14 15 l6 17 I8 I9 20 
XXíÍ XX[II[ XXIII XXIV XXV XXVI XXVI XXVII XXIX XXX 
2L 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


Cách ghi số trong hệ La Mã không thuận tiện bằng cách ghi số trong hệ 
thập phân. 


Bi tập 


a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7. 
b) Điền vào bảng : 


Số đã cho 


1425 
2307 


Viết tập hợp các chữ số của số 2000. 
a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. 
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. 


Dùng ba chữ số O, I, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các 
chữ số khác nhan. 


a) Đọc các số La Mã sau : 
XIV h XXXVI. ——e V ——ọ Ỉ 
: : : ——> 
b) Viết các số sau bằng số 
La Mã : 17; 25. Hình 8 


c) Cho chín que điêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một 
que điêm để được kết quả đúng. 


€ó thể em chưa biết 


a) Ngay từ đầu thế kỉ VII, 
người Ấn Độ đã viết các chữ 
số 0, 1, 2,... 9 gần như 
dạng hiện nay chúng ta 
đang dùng. Người Ả Rập 
học được cách viết của 
người Ấn Độ và truyển nó 
vào châu Âu. Vì thế các chữ 
số viết như hiện nay thường 
gọi là chữ số Ả Rập (h.9). 


Hình 9 


b) La Mã là một đế quốc hùng mạnh tổn tại 

từ thế kỉ III trước Công nguyên đến thế kỉ V 

sau Công nguyên, bao gồm nhiều lãnh thổ 
| 


quanh Địa Trung Hải. Trung tâm lớn nhất 
của đế quốc La Mã là thành phố La Mã, 
| hiện nay là Rô-ma, thủ đô lta-li-a. Trong 
các chữ số La Mã, không có kí hiệu để chỉ 
V số 0. Các kí hiệu I, V có hình ảnh của ngón 
Hình 10 tay, bàn tay (h.10). 


—Sree==— trị tương ứng 
trong hệ thập phân 


Do mỗi chữ số La Mã không viết liền nhau quá ba lần nên có sáu số đặc biệt (trong 
các số này, chữ số có giá trị nhỏ đứng trước chữ số có giá trị lớn làm giảm giá trị 
của chữ số có giá trị lớn) : 


+ [3 Ta | 3 | mẽ | m— 


TH 


y 


Các nhóm chữ số IV, IX, XL, XC, CD, CM và bây chữ số I, V, X, L, C,D, M là các 
thành phần để tạo số La Mã. Giá trị của số La Mã là tổng các thành phần của nó. 
Lưu ý rằng. trong cách ghi số La Mã, kể từ trái sang phải, người ta ghi các thành 
phần từ lớn đến nhả. Ví dụ : 


XVII=X+V+l+l+l=10+5+1+1+1=18 
XXIV=X+X+IV=z10+10+4=24. 


Số 46 viết trong hệ La Mã là XLVI, số 2002 viết trong hệ La Mã là MMII, còn số 
1999 viết trong hệ La Mã khá phức tạp : MCMXGIX. 


§4. Số phổn tử của một tập hợp. Tập hợp con 


Một tập hợp có thế có bao nhiêu phần tứ ? 


Số phần tử của một tập hợp 
Cho các tập hợp : 

A = {5 

B=(x.vị 

C=(1;2;:3;...; I00} 

N=(0:1:2;3:...). 
Ta nói : Tập hợp A có một phần tử, tập hợp B có hai phần tứ, tập hợp C có 
[00 phần tứ, tập hợp N có vô số phần tử. 
Các tập hợp sau cá bao nhiêu phần tử ? 

D=(0). E=tbútthước), H={xeN|x<l0). 

Tìm số H# nhiên Xx mà x + 5 = 2. 


Chú ý : 

Tập hợp không có phân tử nào gọi là tập hợp rỗng. 

Tập hợp rồng được kí hiệu là Ø. 

Ví đụ : Tập hợp các số tự nhiên x sao cho x + 5 = 2 là tập hợp rồng. 


Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiêu phần tử, có vô số phần tử, 
cũng có thể không có phần tử nào. 


2. 


vy 


16. 


17. 


19. 


Tập hợp con 
Ví dụ : Cho hai tập hợp : 

E={x,y]. 

EF=(tx,y,c, đ} (h.11). 
'Ta thấy mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc 
tập hợp F, ta gọi tập hợp E là ráp hợp con của 
tập hợp F. 
Nếu mọi phần tứ của tập hợp A đều' thuộc 


tập hợp B thì tập hợp À gọi là tập hợp con 
Hình 1! của tập hợp B. 


m 
 ưi 


Ta kí hiệu : À C B hay B Đ A và đọc là : Á là ¿áp hợp con của tập hợp B, 
hoặc Á được chứa trong B, hoặc B chưa A. 

Ví du : Tập hợp D các học sinh nữ trong một lớp là tập hợp con của tập hợp H 
các học sinh trong lớp đó, ta viết : D  H. 

Cho ba tập hợp :M= {1;5).A=(1;3;51,B={5; 1;31. 

Dùng kí hiệu C để thể hiện quan hê giữa hai trong ba tập hợp trên. 


Chú ý : Nếu A c B và BC A thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau, 
kí hiệu A = B. 


Bồi tập 
Mối tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? 
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x — 8 = 12. 
b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = ?. 
c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x. 0= 0. 
d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà x .0= 3. 
Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? 
a) Tập hợp À các số tự nhiên không vượt quá 20. 
b) Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6. 
Cho A = 10}. Có thể nói ràng A là tập hợp rỗng hay không 2? 
Viết tập hợp À các số tự nhiên nhỏ hơn 10. tập hợp B các số tự nhiên nhỏ 
hơn 5, rồi đùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên. 
Cho tập hợp A = (15 ; 241. Điền kí hiệu e, hoặc = vào ô vuông cho đúng : 
a)I5[ ]A; b){15}L]A;: ©) {15;24)L ]A. 


21. 


22. 


23. 


25. 


Luyện †ập 


Tập hợp A = (§:9; 10;...: 20] có 20 — 8 + ! = 13 (phần tử). 
Tổng quái : Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b — a + I phần tử. 
Hãy tính số phân tử của tập hợp sau : B= (10; 11; 12; .... : 99), 
Sở chẳn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số !£ là số tự nhiên 
có chữ số tận cùng là I, 3, 5, 7, 9. Hai số chăn (hoặc lẻ) )ián ;iép thì hơn kém 
nhau 2 đơn vỊ. 
a) Viết tập hợp C các số chắn nhỏ hơn 10. 
b) Viết tạp hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20. 
€) Viết tập hợp A ba số chân liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18. 
d› Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31. 
Tập hợp C = (8 ; 10; 12;....; 30} có (30 - 8) : 2 + 1 = 12 (phần tử). 
Tổng quát : 
— Tạp hợp các số chắn từ số chăn a đến số chẩn b có (b - 4) : 2 + I phân tử. 
- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n— m) : 2 + 1 phần tử. 
Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau : 
D=(2!;23;25:...; 99] 
E=132;34; 3ó; ... ; 9ó}. 

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn IŨ, 

B là tập hợp các số chẵn, 

Nˆlà tập hợp các số tự nhiên khác 0. 
Đùng kí hiệu C để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trèn với tập hợp N các 
số tự nhiên. 


Cho bảng sau (theo Niên giám năm: 1999) ¿ 


Diện tích 
(nghìn km^) 


Diện tích 
(nghin km?) 


Nước : Nước 


Mi-an-ma 


Bru-nây 6 
Cam-pu-chia 181 Phi-líp-pin 


In-đô-nê-xi-a 1919 Thái Lan 513 
Lào 237 Việt Nam 331 
Ma-lai-xi-a 330 Xin-ga-po l 


Viết tập hợp A bốn nước có điện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có 
điện tích nhỏ nhất. 


§5. Phép cộng vỏ phép nhôn 


Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên 
có tính chất gì giống nhau ? 


4. _ Tổng và tích hai số tự nhiên 
Ở Tiểu học ta đã biết : Phép cộng hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên 
duy nhất gọi là rống của chúng, phép nhân hai số tự nhiên bất kì cho ta một 
số tự nhiên duy nhất gọt là ứích của chúng. Người ta dùng dấu “+” để chỉ 
phép cộng, dùng dấu “x hoặc “.'" để chỉ phép nhân. 
a + b = € a . _.b = đ 
(Số hạng) + (Số hạng) = (Tếng) (Thừa số) . (Thừa số) = (Tích) 

Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng 
số, ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số. Ví dụ : a.b = ab : 
Ä.x.y = 4xy. 


?| Điền vào chỗ trống : 


Điền vào chỗ trống : 

a) Tích của một số với sốt thì bằng... 

b) Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng ... 
2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên 

Ở Tiểu học ta đã biết các tính chất sau của phép cộng và phép nhân : 


s== 


Phép tính 
Nhân 
Tính chất Cehe 
Giao hoán a+b=b+a | a.b=b.a 
Kết hợp (a+b)+c=a+(b+c) |(a.b).c=a.(b.c) 


Cộng với số 0 
Nhân với số l 


Phân phối của phép : 
nhân đối với phép cộng a(b +c) = ab + ác 


a+0=0+a=a 


§5. Phép cộng vỏ phép nhôn 


( Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên 
có tính chất gì giống nhau ? 


Tổng và tích hai số tự nhiên 
Ở Tiểu học ta đã biết : Phép cộng hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên 
duy nhất gọi là tống của chúng, phếp nhân hai số tự nhiên bất kì cho ta một 
số tự nhiên duy nhất gọi là rích của chúng. Người ta dùng dấu “+” để chỉ 
phép còng, dùng dấu “x” hoặc “'.” để chỉ phép nhân. 
a + b c A .. b = d 

(Số hạng) + (Số hạng) (Tổng) (Thừa số) . (Thừa số) = (Tích) 
Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng 
số, ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số. Ví dụ : a.b = ab : 
4.X.V = ẢXV, 


Điền tào chỗ trống : 


| a |: 21C + l2, vĨ 
b 5s | 0] 48 15 
+ | 
| 


J?2| Điền vào chỗ trống : 


a) Tích của một số với số 0 thì bằng... 
b) Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng ... 
Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên 


Ở Tiểu học ta đã biết các tính chất sau của phép cộng và phép nhân : 


Phéptnh ` 
Cộng 
Tính chất 


Giao hoán a+b=b+a 


Nhân 


a.b=b.a ni 


| Kết hợp (a+b)+c=a+(b+c) l(a.b).c=a.(b.c) 
Cộng với số 0 a+=Ô+a=a | 
Nhân với số I : | a.1=l\.a=a 
Phân phối của phép lễ : 
nhân đối với phép cộng EU bi HE VD 


27. 


28. 


Ta có thể phát biểu bằng lời các tính chất trên như sau : 

a) Tính chất giao hoán : 

— Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi. 

— Khi đổi chỗ các thừa số trone một tích thì tích không đổi. 

b) Tính chất kết hợp : 

— Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất 
với tổng của số thứ hai và số thứ ba. 

— Muốn nhân mội tích hai số với một số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất 
với tích của số thứ hai và số thứ ba. 

c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng : 


Muốn nhán một số với một tổng, ta có thể nhàn số đó với từng số hạng của 
tổng, rồi cộng các kết qua lại. 


Tính nhanh - 
a) 46 + 17 + 54; b)4.37.25; _ €ỒÀ87.36+ 7.641. 


Bòi tập 

Cho các số liệu vẻ quãng đường bộ : 

Hà Nội - Vĩnh Yên: 54km, 

Vĩnh Yên - Việt Tì: 19km, 

Việt Trì - Yên Bái: 82km. 
Tính quãng đường môi ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và 
Việt Trì. 
Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân 
để tính nhanh : 
a) 8á + 357 + l4; b) 72 + 69 + 128; 
c)25.5.4.27.2; đ) 28. 64 + 28. 3ó. 


Trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ !8 phút, hai kim 
đồng hồ chia mặt đồng hồ thành bai phần, mỗi 
phần có sáu số. Tính tổng các số ở mỗi phần, em 
có nhận xé: gì ? Hình !2 


29. 


31, 


32. 


33. 


Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau : 


Tổng số tiền 
(đồng) 


Vỡ loại I 


Vỡ loại 2 
— 


Vở loại 3 


Cộng 


Tìm số tự nhiên x, biết : 


aA)(x— 34). 15=0; . — b)18.(x-— 16) = 18, 


Luyện †ệp l 


Tính nhanh : 
a) 135 + 360 + 65 + 40 ; 
b) 463 + 318 + 137 +22; 
c) 20+ 2I+ 22+... + 29 + 30. 
Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của 
phép cộng : 
97+ 19=97? +(3+ 16) = (97 + 3) + L6 = 100 + 1ó = 116. 
Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên : 
a) 996 + 45 ; b) 37 + 198. 
Cho dãy số sau : I, I, 2, 3, 5, 8,... : 
Trong đãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liên trước. 
Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số, 
Sử dụng máy tính bỏ túi 
Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách 
sử đụng máy tính bỏ túi SHARP TK-340 ; nhiều loại máy tính bỏ túi khác 
cũng được sử dụng tương tự. 


2 -TOÁN6/1-A 1? 


a) Giới thiệu một số nút (phím) trong máy tính 
bỏ túi (h. 13) : 


— Nút mở máy : 

— Nút tắt máy : 

— Các nút số từ 0 đến 9: Ki 
— Nút dấu cộng : 

~ Nút dấu “=” cho phép hiện ra kết quả trên 
màn hiện số : | = Ì tàu 


~ Nút xoá (xoá số vừa đưa vào bị nhầm) : 


—=~r+xIrrz-er:J 


b) Cộng hai hay nhiều số : 
Phép tính Nút ấn 
l3+28 | [] H 


214+37+9 


c) Dùng máy tính bỏ túi tính các tổng : 
1l36ó4+4578;  6453+1469; 542l+ 1469; 
3124 + 1469 ; 1534+217+217+ 217. 


Gó thể em chưa biết 


CẬU BÉ GIỎI TÍNH TOÁN 


Nhà toán học Đức Gau-xơ (Gauss), người được mệnh danh là vua của các nhà 
toán học, sinh ra trong một gia đình thợ sửa ống nước kiêm nghề làm vườn. Ngay 
từ thuở mới lên ba, thiên tài toán học của Gau-xơ đã lộ rõ. Người ta kể rằng trong 
khi người cha đọc bản thanh toán tiền, Gau-xơ đã gọi cha và nói : 

- Cha đã tính sai, phải thế này mới đúng ! 


Mọi người không tin, nhưng khi kiểm tra lại thì Gau-xơ tính đúng. Gau-xơ đã biết 
tính trước khi đi học. 
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35. 


36. 


Bảy tuổi Gau-xơ đến trường. Lúc đầu chẳng có 
gì đặc biệt, nhưng khi bắt đầu học môn Số học 
thi cậu tỏ ra rất tài năng. Một lần thầy giáo ra cho 
cả lớp bài toán tìm tổng tất cả các số tự nhiên từ 
1 đến 100. Thầy vừa đọc và phân tích đầu bài thì 
Gau-xơ đã trả lời : 


- Em giải xong rồi ! 


Thầy giáo không tin, cho rằng cậu đã giải sai vì 
đây là một bài toán khó, không thể giải nhanh 
như thế được. Nhưng sau khi kiểm tra, thầy giáo 
vô cùng ngạc nhiên, chẳng những đáp số đúng 
mà cách giải còn cực kì độc đáo. 


Gau-xơ đã tính tổng 1 + 2 + 3 +... + 99 + 100 Gau-xơ (Gauss ; l777 — 1855) 
như thế nào ? 


Gau-xơ nhận thấy rằng cặp hai số đầu và cuối, cũng như từng cặp hai số cách đều 
số đầu và số cuối đều có tổng bằng 101 : 


1+2+3+...+ 98 + 99 + 100. 
Có 50 cặp như thế, do đó kết quả là : 101 . 50 = 5050. 
Một cách khác tính tổng trên : 
S= 1+ 2+..+ 99+100 
S=100+ 99+..+ 2+ 1 
nên 2S = 101 + 101 +... + 101 + 101 (có 100 số hạng). 
Do đó S= 101. 100 : 2 = 5050, 


Như vậy để tính tổng các số tự nhiên liên tiếp, chỉ cần lấy số đầu cộng số cuối, 
nhân với số số hạng rồi chia cho 2. 


Quy tắc trên cũng đúng đối với tổng các số tự nhiên cách đều, chẳng hạn : tổng 
các số chấn liên tiếp, tổng các số lẻ liên tiếp... 


Chẳng hạn : 101 + 103 + 105 +... + 197 + 199 (có 50 số) 
= (101 + 199) . 50 : 2 = 7500. 


Luyện tập 2 


Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích : 
SƯ ôcp 4á: S4. 1, S§.W; 1...4; %. 
Có thể tính nhẩm tích 45 . 6 bằng cách : 
— Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân : 
45.6=45.(2.3)=(45.2).3=90. 3=270. 
~ Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng : 
45.6=(40+5). 6=40.6+5.6= 240 + 30 = 270. 


= 
© 


3?. 


39. 
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a) Hãy tính nhầm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân : 
I5.4; 25.12; 125. I6. 
b) Hãy tính nhầm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối 
với phép cộng : 
25.12; 34.11; 47. 101. 
Áp đụng tính chất a(b — c) = ab — ac để tính nhầm : 
Ví dụ : 13.99 = 13. (100-— I) = I300-— 13 = )2Ấ!. 
Hãy tính : 16.19; 46.99; 35.98. 
Sử dụng máy tính bỏ túi 


Nút dấu nhân : 
Phép tính Kết quả 


| Kết quả | 
TA EEEEBEE 
s.46.7 | [1]J5][S][x][sl [s]Ix] BE 
Dùng máy tính bỏ túi để tính : 
315.376; 624.625; 13.81.2135. 

Đố : Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6, 
em sẽ tìm được tính chất đặc biệt ấy. 

Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào ? 

Năm abcd, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thắng lợi của cuộc 
kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết ràng ab là tổng số 
ngày trong hai tuần lễ, còn cd gấp đôi ab. Tính xem năm abcd là năm nào ? 


§ó. Phép !rừ vò phép chiơ 


Phép cộng và phép nhân luôn thực hiện được 


trong tập hợp số tự nhiên. Còn phép trừ và phép chia 2? 


Phép trừ hai số tự nhiên 
Người ta dùng dấu “—” để chỉ phép trừ. 
a ~ b = óc 


(Số bị trừ) - (Số trừ) = (Hiệu) 


Với hai số tự nhiên 5 và 2, có số tr nhiên x mà 2 + x = 5 (vì 2 + 3 = 5). 

Tuy nhiên, với hai số tự nhiên 5 và 6 không có số tự nhiên x nào để 6 + x = 5. 
Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên X sao cho b + x = a thì ta có 
phép trừ a — b = x. 

Ta có thể tìm được hiệu nhờ tia số : 


Hình 14 cho thấy 5 — 2 = 3 ; hình 1Š cho thấy 7 — 3 = 4. Hình 16 cho thấy 
khóng có hiệu 5 — 6 trong phạm vị số tự nhiên. 


Š 7 
Ta aố ốc cổ cổ “ảo -> lỰn“"— 021222 HT cm Km HH 2Í LÀ c— mi cm mi 
hi dc - Rgf : SE AE. Tuhh se, 
—+>—————— L————¬—————— + ———— => 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 „ 5 6 7 
b 3 # " 4 U 
Hình 14 Hình !ŠS 
` hc + 
..ẻö 1c SỈ (}S xc tàn Ã Si 231 


Hình !6 
Điền vào chỗ trống : 


a)a-a=...; b)a—0=...; e) Điều kiện để có hiệu a — b là ... 


Phép chia hết và phép chia có dư 


Với hai số tự nhiên 12 và 3, có số tự nhiên x mà 3. x = l2 (vì 3. 4= L2). Tuy 
nhiên, với hai số tự nhiên 12 và 5 không có số tự nhiên x nào để §. x = 12. 


Cho hai số tự nhiên a và b, rong đó b # Ú, nếu có só tự nhiền x sao cho 
b.xe=a đÖi 2 nói a chia hết cho b và ¿4 có phép chia hết a : b = x. 


Người ta dùng dấu “:” để chỉ phép chia. 
Lì : b = cˆ 
(Số bị chia) : (Số chia) = (Thương) 
Điền vào chỗ trống - 
a)0:a=...(az#0); b)a:a=...(az#0); c)a:Ì=... 


® Xét hai phép chia sau : 
12 3 14 3 
0 4 2 4 
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Phép chia 12 cho 3 là phép chia hết : I2 chia cho 3 được 4. Phép chia 14 
cho 3 là phép chia có dư : 14 chia cho 3 được 4 dư 2. Ta có : 


14 =..-3 : 4 + 2 
(Số bị chia) = (Số chia) . (Thương) + (Số dư) 
Tổng quát : Cho hai số tự nhiên a và b trong đó b # 0, ta luôn tìm được hai 
số tự nhiên q và r duy nhát sao cho : 
a=b.q+r #ứongđó 0<Sr<b. 
Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết. 
Nếu r #0 thì ta có phép chia có dư. 


J?3| Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể vảy ra : 


4I. 
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Số bị chia 600 32 | 15 

|_ Sốchia TEEN TEEN... II TEE. 13 
Thương 4 
Số dự | l5 || 


1. Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị từ lớn hơn hoặc bằng 
số trừ. 

2. Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q 
sao cho 


a=b.q 
3. Trong phép chữa có dư : 
Số bị chia = Số chỉa x Thương + Số dư 
a=b.q+r (0<r<b) 
Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chủa. 
4. Số chia baa giờ cũng khác 0. 


Bỏòi tập 
Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ I theo 
thứ tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lô ấy : 
Hà Nội - Huế : 658km, 
Hà Nội - Nha Trang : I2/8km, 
Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh : !7I0km. 
Tính các quãng đường : Huế - Nha Trang, Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh. 


42. 


43. 


Các số liệu về kênh đào 
Xuy-ê (Ai Cập) nối Địa 
Trung Hải và Hồng Hải được 
cho trong bảng 1 và bảng 2. 
a) Trong bảng 1, các số liệu 
ở năm 1955 tăng thêm (hay 
giảm bớt) bao nhiêu so với 
năm 1869 (năm khánh thành 
kênh đào) 2 


b) Nhờ đi qua kênh đào 
Xuy-ê, mỗi hành trình trong 
bảng 2 giảm bớt được bao 
nhiêu kilômét ? 


Bảng 1 


[Đosueniem |] âm | 1m | 


Bảng 2 


Ô-đét-xa — Bom-bay 19 000km 


Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng : 


Ikg 
500g 


Hình !7 


100g 


Hình !§ 
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45. 


47, 


49. 
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Tìm số tự nhiên x, biết : 

a)x:13=Ál; b) 142 : x = l4; c)4x:I7=0; 
đd)7x—8= 713; e) 8(x — 3) =Ô; ø)0:x=0. 
Điền vào ô trống sao cho a =b. q+r với 0<r<b; 


a) Trong phép chia cho 2. số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phép chia 
cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu ? 

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, đạng tổng quát của số chia 
cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k N. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, 
số chia cho 3 dư 1, số chia cho 3 dư 2. 


Luyện Tập l 
Tìm số tự nhiên x, biết : 
a) (x— 35) T— 120=0; b) 124 + (118— x) =217; 
c) 156 - (x + 6l) = 82. 


Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hang kia cùng một 
số thích hợp : 


Víidu: — 51+96=(57—4)+(96+4)= 53 + 100= 153. 

Hãy tính nhẩm : 35+98; 46+ 29. 

Tính nhầm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp : 
Ví dụ : 135 — 98 = (135 + 2) — (98 +2) = 137 — 100=37. 

Hãy tính nhẩm : 321 — 96 ; 1354 - 997, 

Sử dụng máy tính bỏ túi 

Nút đấu trừ : | — ] 


35-16 |[3][5][-|[¬1[s][=| 
4s~2+14|[#| [5][EI[2I[Ei[*]IIZ.I[E) 
sa-2z~12|[Z[[2][=]I2l?][-]E1II2]T=] 


5L 


>2. 


33. 


54. 


55. 


Dùng máy tính bỏ túi để tính : 
425-257; 91—56; 82-56; 73—56; 652-46-— 46 - 46. 


Đố : Điền số thích hợp vào ô vuông ở 2 

hình bên sao cho tổng các số ở mỗi 

dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo 3 

đều bằng nhan. 8 6 
Luyện †Tộp 2 


a) Tính nhầm bằng cách nhân thừa số này. chia thừa số kia cho cùng một số 
thích hợp : 


14.50; 16:25. 


b) Tính nhấm bằng cách nhân cả số bị chia và số chía với cùng một số 
thích hợp : 


2100 : 50; 1400 : 25. 


c) Tính nhầm bằng cách áp dụng tính chất (a + b):c=a:c + b: c (trường 
hợp chia hết) : 
132:12; 9%6:8. 


Bạn Tâm dùng 21 000 đồng mua vở. Có hai loại vở : loại [ giá 2000 đồng 
một quyền, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất 
bao nhiêu quyển vở nếu : 


a) Tâm chỉ mua vở loạt [ ? 
b) Tâm chỉ mua vở loại ÍI 2 


Một tàu hoá cần chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, 
mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mây toa để chở hết số khách du lịch 2 


Sử dụng máy tính bỏ túi 


Nút dấu chía : : 


Phép tính 


Kết quả 
68:32 | [6] |9] [=] 


Dùng máy tính bỏ túi : 


— Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 288km. 
— Tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có điện tích 1530 mề, chiêu rộng 34m. 
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Gó thể em chưa biết 


CÂU CHUYỆN VỀ LỊCH 


Hoàng đế La Mã Ju-lơ Xê-da cho áp dụng lịch mang tên ông từ năm 45 trước 
Công nguyên. Lịch này quy định một năm có 365 ngày và cứ bốn năm có một năm 
386 ngày. Năm có 366 ngày gọi là năm nhuận. Năm có số chỉ năm chia hết cho 4 
là năm nhuận, chẳng hạn năm 2004 là năm nhuận vì số 2004 chia hết cho 4. 


Cách tính bốn năm có một năm nhuận làm cho đến năm 1582, lịch bị chậm đi 
10 ngày so với ngày thực tế. Vì thế năm 1582, giáo hoàng Grê-goa XIII quy định 
những năm có số chỉ năm chia hết cho 100 mà không chia hết cho 400 không là 
năm nhuận, và ngày tiếp theo ngày 4-10-1582 là ngày 15-10-1582. Theo lịch đó (ta 
gọi là lịch mới), các năm sau không là năm nhuận : 1700, 1800, 1900, 2100. 

Sau năm 1582, nước Nga vẫn duy trì lịch cũ nên đến năm 1917, lịch Nga đã chậm 
13 ngày so với lịch mới (đã chậm 10 ngày, lại chậm thêm 3 ngày nữa do đã tính các 
năm 1700, 1800, 1900 là năm nhuận). Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra ngày 
25-10-1917 theo lịch Nga và là ngày 7-11-1917 theo lịch mới. 


§7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. 
Nhôn hơi luỹy thừa cùng cơ số 


a+a+a+a=a.4, 
còna.a.a.a =2? 


Luỹ thừa với số mũ tự nhiên 


Người ta viết gọn 2. 2. 2 thành 23; a.a.a.a thành a', 


Ta gọi 23, a là một luỹ thừa, a“ đọc là : a zmñ bốn hoặc a luỹ thừa bốn, 
hoặc lưỹ thừa bậc bốn của a. Ta có định nghĩa : 


Luỹ thừa bác n của a là tích của na thừa số bằng nhau, mỗi thừa số 
bằng a : 


a"=a.a....a (n#0) 
"——-: 


n thừa số 


a gọi là cơ số, n gọi là số mũ. 


Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lén luỹ thừa. 


?rị Điền số vào ô trống cho đúng : 


Giá trị của luỹ thừa 


bẻ Chúý: 
a7 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a). 
a” còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của 3). 


Quy ước : al =a, 


2. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
Ví dụ : Việt tích của hai luỹy thừa sau thành một luỹ thừa : 
3022 a“, a, 
Tacó: 2°.27=(2.2.2).2.2)=22 (2?) 
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a^. a2) =(a.a.a.a).(a.a.a)=aT (=a“3), 


Tổng quát : 


a .a =a 
bé Chú ý: 
Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các 
số mũ. 


J?2| Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa : 


X LT ¿ a',a 
Bởi tập 
56. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa : 
A2)5.5.5.5.5,5; b)6.6.6.3.2; 
6)2.2 32.3 .8: d) 100. 10. 10. 10. 
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57. Tính giá trị các luỹ thừa sau : 

dị vi S2 V2 vố nổ vớ) b) 42,39, 3! 3); 

c) 4ˆ, 41, 4"; d) 52, 5S, 5; e) 62, 6`, 6. 
58. a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20. 

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên : 64 ; 169 : 196. 
59. a) Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 đến 10. 

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên : 27 ; 125 ; 216. 
60. Viết kết quả môi phép tính sau dưới đạng một luỹ thừa : 

a) 39,32: b) 52.5” ; c) 7.7. 


cŒ> 
K €ó thể em chưa biết 


`Luÿ thửa (từ Fián - Việt) có nghĩa là nhân chồng chất lên. 


Luyện tập 
61. Trong các số sau, số nào là luỹ thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn I 
(chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới đạng luỹ thừa) : 
§, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100 ? 
62. a)Tính: 102 ; I0”; 10! ; 107 ; 10Ố, 
b) Viết mỗi số sau dưới dạng luỹ thừa của 10 : 
1000, 1000000; 1U; 100... . 


12 chữ số Ô 
63. Điền dấu ˆ%” vào ô thích hợp : 
Câu Đúng Sai 
a) 22.2? =2 
bị 23,22~25 | 
c) 52.5 =5“ 
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64. 


65. 


- 
, 


Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa ‹ 


ÄJ d0 92775 b) I0. 10”. 107; 
4C) X. XỔ ; d) a2. a?. 4, 
Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ? 
a) 2” và 37 ; b) 2“ và 47 ; 
c) 2) và 5” ; đ) 212 và 100. 


Đố : Ta biết 11 =121; 11I12=12321. 
Hãy dự đoán : 11117 bằng bao nhiêu ? Kiểm tra lại dự đoán đó. 


§8. Chia hơi luỹ thừa cùng cơ số 


10.22T—2 


® 
® 
lÌ 


Ví dụ 
Ta đã biết 3, s " si Hãy Suy ra - 

5:4” =2; 5:4! =2, 
Ta đã biết a“. a5 =a). Do đó: a):a)=a# (=a)Ổ) ; 


Tổng quát 
Với m >n ta có : 


a”:aP=a”""? (az0). 


Trong trường hợp m = n, ta có : A"”';a”” = | với a # 0 (vì số bị chia bằng số 
chia), chẳng hạn 


s:st= 1, 
Ta quy ước a” = 1 (a # 0). 
Tổng quát : 
aP :a saf8—P (z+0;:m>n) 
Chú ý : | 


Khi chìa hai luỹ thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các 
số mũ. : 
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2| Viết thương của hai Ìuỹy thừa sau dưới dạng một luy thừa : 
4) g1 si ý b) xŠ:x3 œ&x#z0); c) a“:a' (a z Ô). 


3. Chú ý 
Mọi số tự nhiên đều viết được dưới đạng tổng các luỹ thừa của 10. 
Ví dụ : 


2475 =2. 1000+4.100+7.10+5= 2.102+4.10?2+7.10+5.10 


(để ý rằng 2. 10Ỷ là tổng hai luỹ thừa của 10 vì 2. I0” =10°+10” ; cũng 
vậy đối với các số 4.. L07, 7. 10, 5. 109), 


?5 | Viết các số 538 ; abcd dưới dạng tổng các lwÿ thừa của 10. 


Bòi †ộp 

67. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa : 

a) 39:3; b) 10Ỷ:107; c) a5 :a (az# 0). 
68. Tính bảng hai cách : 

Cách ï : Tính số bị chia, tính số chịa rồi tính thương. 

Cách 2 : Chia hai luỹ thừa cùng cơ số rồi tính kết quả. 

đ\ V2P ( b) 4Ố:4 ; 

©) 87:82; dì 7!:7. 
69. Điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông : 

a)3/.3/bằng: 3“ [] 9% [] 3D 6 

h) 5:5 bằng : s E]: #4 F=lb “E1, k [E] 

cộ22.4? bàn: 8 []. 6 [] 2ñ. Z#[LI1 
T0. - Viết các số: 987 ; 2564 : abcde dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10. 
7L. Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi ne NỈ ta có : 


áj <1; b) c° =0, 
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72. 


Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ : 0. 1, 4, 
9, 16, ...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không ? 


a) +2) : 
b) l+22+3” : 
eì +21+32+43, 


§9. Thứ tự thực hiện các phép tính 


Khi tính toán, cần chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính 


Nhắc lại về biểu thức 

Các sô được nối với nhau hởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nàng 
lên luỹ thừa) làm thành một biểu thức. 

Chăng hạn :5+3—2:  12:6.2; 4? là các biểu thức. 

Chú ý : 

a) Mỗi số cũng được coi là một biểu thức. 


b) Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các 
phép tính. 


Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức 
a) Đối với biểu thức khöng có dấu ngoặc : 


— Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện phép 
tính theo thứ tự từ trái sang phải. 


Ví dụ : 48— 32+ §= lñ+§= 24; 60:2.5=30.5= I50. 


— Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, ta thực hiện 
phép tính nâng lên luỹ thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng 
và trừ. 

Ví dụ :4. 3ˆ ~5.6=4.9—5.6=36— 30=6. 

b) Đối với biểu thức có đấu ngoặc : 


Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, 
ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong 
dấu ngoặc vuông, cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn. 
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Ví dụ: 100: {2.{52—(35—8)]} = 10: {2.[52—27]] = 
= 100: {2.25} = 100 : 50 =2. 
HT v‹:::-: =: b) 2(5.. 42—18). 


ĐT cố niên x. bớt ca G39) 3=201, 7 B23+3x= 56:5) 


I. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc : 
Luỹ thừa —› Nhân và cha — Cộng và trừ 
2. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc : 


()>[]lS({} 
Bòi tập 
73. Thực hiện phép tính : 
a)5.42-18:37; _ b) 3Ì.18-— 3.12; 
c)39.213+ 87.39; d) 80 — [130 — (12 — 4)Ÿ]. 
74. Tìm số tự nhiên x, biết : 
a) 541 +(218 — x)= 735; b) 5(x + 35) = 515 ; 
c) 96 — 3(x + 1) =42 ; đ) 12x T— 33= 32. 3Ÿ, 


75. _ Điền số thích hợp vào ô vuông : 


FT Z 2 v1 <ẽ“: láị| 
bL_]—Š›[1——— [LH] 


76. Đố : Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc 
(nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, l, 2, 3, 4. 


Em hãy giúp Nga làm điều đó. 


Luyện †ập 
77. Thực hiện phép tính : 
a) 27.75 +25. 27~ 150; 
b) 12: (390: {500 ~ (125 + 35. 2)]}. 
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78. 


79. 


80. 


§1. 


82. 


Tính giá trị của biểu thức : 

12 000 - (1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3). 
Đố : Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó, ta phải 
tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78. 
An mụa hai bút bì giá ... đồng một chiếc, mua ba quyển vỡ giá ... đồng một 
quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua bà quyển 
sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12 000 đồng. 
Tính giá một gói phong bì. 
Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=,<, >): 


ID0 tRỊ Ì E]1ˆ-0? (0+Ð2 []02+1! 

25110 JA4cÃ 5 bl<f (+2) LỊ +2? 

3[]Il+3+5 3 [|6 <3” (2+3 L122+3 
43? 110? - 6. 


Sử dụng máy tính bỏ túi 
~ Để thêm số vào nội dung bộ nhớ. (a ấn nút : |M+l. 
— Để bớt số ở nội dung bộ nhớ, ta ấn nút : |M-]. 


~ Để gọi lại nội dung ghi trong bộ nhớ, ta ấn nút : MR] hay hay [R - CM]. 


Biểu thức Nút ấn | Kết quả 


ø~2).3 |L8 |[=|[Z][~][2 l[=] l8 


3.(&—~2) |Thực hiện như đồng trên 


2.ø+3.s |[2j=|[S]MaslziElBadiw | z 


s-2.3 |[5J[*]=[2][<J]D]JMAIIMM | + 


Chú ý : Khi sử dụng các nút š |M-. trên màn hình xuất hiện chữ M. 
Sau khi đã sử dụng nút để tìm kết quá của phép tính, muốn chuyển 
sang phép tính mới. để xoá chữ M đó. ta ấn nút . 

Dùng máy tính bỏ túi để tính : 

(274+318).6; 34.29+ 14.235; 49.62—~32. 51. 
Đố : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiều dân tộc ? 


Tính giá trị của biểu thức 3? —3”, em sẽ tìm được câu trả lời. 
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§10. Tính chốt chia hết của một tổng 


Có những trường hợp không tính tổng hai số 


mà vẫn xác định được tổng đó có chia hết 
hay không chia hết cho một số nào đó 


Nhắc lại về quan hệ chia hết 


Ta đã biết (§6) : Số tự nhiên a chia hế† cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự 
nhién k sao cho a=b. k. 


Kí hiệu a chia hết cho b là a : b. 
Nêu a không chia hết cho b, ta kí hiệu a Z b. 


Tính chất 1 
a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hét cho 6 không 2 
b) Viết hai số chía hết cho 7. Tổng của chúng có chía hết cho 7 không 2 


» Nếu a :m và b : mì thì (a + b) :m. 


a:m va b:m >(a+b):m 


— Kí hiện “="' đọc là suy ra (hoặc kéo theo). 
~ Trong cách viết tổng quát, để cho gọn trong sách không gi a, b, m œ N, 
m#0, 
— Ta có thể viết a + b : m hoặc (a + b) : m đều được. 
Chú ý : 
4) Tính chất 1 cũng đúng đất với một hiệu (a > b) : 

a:m và b2 ñiS(a2BJ2ini 
b) Tính chất I cũng đúng đối với một tổng có nhiều số hạng : 

a:m, b: m và c:m=(a+b+c):m. 


Nếu tất cả các số hạng của mật tổng đêu chia hết cho cùng một số 
thì tổng chia hết cho số đó. 
a:m, b:mr¿ c:m => (a+b+c):m 
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Lai 


Tính chất 2 
a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chỉa hết 
cho 4. Tổng của chúng cô chia hết cho 4 không ? 


b) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chía hết 
cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không ? 


a ⁄mvảb:m => (a+b) Z m 
Chú ý : 


a) Tính chất 2 cũng đúng đốt với một hiệu (a > b) : 
azZrmwvàb:m = (a—b) Z m 
a:mvàbZm  (a-b) Z m. 

b) Tính chất 2 cũng đúng đối với một tổng có nhiều số hạng, trong đó chỉ có 

một số hạng khóng chía hêt cho m, các số hạng còn lại đều chía hết cho m : 

aZm,b:mvà c:m = (a+b+c) Zm. 
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chìa hết cho một số, còn các 
số hạng khác đêu chia bết cho số đá thì tổng không chia hết cho số đó. 
aZm, b:mrảc:m = (a+b+c)⁄m 


Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia 
hết cho 8 không : 
80+l6; 80-lố ; 80+12; 80-12; 
32+40+24 ; 32+40+ 12. 


Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chía hết cho 3, b không chia hết 
cho 3 nhưng a + b chía hết cho 3. 


Bùi tỘp 


Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không : 
a)48 + 5ố ; b) 80 + 17. 


Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6 : 
a)54— 36 ; b) 60— 14. 
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85. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7 : 


§7. 


89. 


90. 


_Ö36 


a) 35+ 49+ 210 ; b) 42 + 50 + 140 ; 


c) 560 + I§ +3. 
86. - Điền dấu “” vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó : 


Câu Đúng 


Sai 


a) 134. 4+ I6 chia hết cho 4. 
b) 21. § + L7 chia hết cho 8. 
c) 3. 100 + 34 chia hết cho 6. 


Luyện tộp 


Cho tổng : A = 12 + 14 + Ì6 + x với x e N. Tìm x để ; 
a) À chia hết cho 2 ; 


không ? Có chia hết cho 6 không ? 
Điền dấu “S” vào ô thích hợp trong các câu sau : 


b) A không chia hết cho 2. 
Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là §. Hỏi số a có chia hết cho 4 


Câu 


Đứng 


a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 
thì tổng chia hết cho 6. 


b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 
thì tổng không chia hết cho 6. 


c) Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong 
hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5. 


d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong 
hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7. 


Gạch dưới số mà em chọn : 


a) Nếu a : 3 và b : 3 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 9 ; 3. 
b) Nếu a : 2 và b : 4 thì tổng a + b chia hết cho 4 ; 2 ; 6. 
c) Nếu a : 6 và b : 9 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 3 ; 9. 


§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 


Dùng các tính chất chia hết, 


có thể giải thích các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 


4. Nhận xét mở đầu 


Ta thấy : 90 =9. I0=9.2. 5 chia hết cho 2, cho 5 ; 
610 = 61. 10=61, 2. 5 chia hết chơ 2, cho 5 ; 
1240 = 124. I0 = 124. 2. 5 chia hết cho 2, cho 5. 


Nhân xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đêu chía hết cho 2 và chìa hết 
cho 5. 
2. Dấu hiệu chìa hết cho 2 
Ví dụ : Xét số n= 43*. 
Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2 2 
Thay dấu #* bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 2 ? 
Giải : Ta viết:  43* =430+*. 
Nếu thay dấu * bởi một trong các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 (tức là chữ số chẩn) thì 
n chia hết cho 2, vì cả hai số hạng đều chia hết cho 2. 
Kết luận 1. Số cá chứ số tận cùng là chữ số chăn thì chia hết cho 2. 


Nếu thay dấu * bởi một trong các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 (tức là chữ số lẻ) thì n 
không chia hết cho 2, vì một số hang không chia hết cho 2, số hạng còn lại 
chia hết cho 2. 


Kết luận 2. Số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì không chia hết cho 2. 
Các số có chữ số tận cùng là chữ số chăn thì chia hết cho 2 
và chỉ những số đó mới chỉa hết cho 2. 


Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2 ? 
32§ ; 1437 ; 95 ; 1234. 


3. Dấu hiệu chia hết cho 5 
Ví đụ : Xét số n = 43*. 
Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5 ? 
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92. 


93. 


94. 


95. 
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Thay dấu * bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 5 2 
Giải : Ta viết: 43* = 430 + *, 


Nếu thay dấu * bởi chữ số 0 hoặc 5 thì n chia hết cho 5, vì cả hai số hạng 
đều chia hết cho 5. 


Kết luận I. Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chía hết cho Š. 


Nếu thay dấu * bởi một trong các chữ số L, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 thì n không chia 
hết cho 5. vì một số hạng không chia hết cho 5, số hạng còn lại chia hết cho 5. 


Kết luận 2. Số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì không chia hết cho 5. 


Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chía hết cho 5 
và chỉ những số đó mới chia bết cho Š. 


Điển chữ số vào dấu * để được số 37* chia hết cho 5. 


Bồi tập 


Trong các số sau, số nào chia hết cho 2. số nào chia hết cho 5 ? 
652 ; 850 ; 1546 ; 7§5 ; 6321. 
Cho các số : 2141 ; 1345 ; 4620 ; 234. Trong các số đó : 
a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 2 
b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 2 
c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ? 
Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ? 
a) 136 + 420 ; b) 625 - 450 ; 
c!.2.3.4.5.6+42; _d)1.2.3.4.5.6—35, 


Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, 
cho 5 : 


813: 264, 736; 6547. 
Điền chữ số vào dấu * đề được số 54* thoả mãn điều kiện : 
a) Chia hết cho 2 ; b) Chia hết cho 5. 


Luyện Tập 


96. - Điền chữ số vào dấu * để được số *85 thoả mãn điều kiện : 
a) Chia hết chơ 2 ; b) Chia hết cho 5. 


97. Dùng ba chữ số 4, 0O, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác 
nhau thoả mãn điều kiện : 


a) Số đó chia hết cho 2 ; b) Số đó chia hết cho 5. 
Ø8. Đánh dấu “*” vào ô thích hợp trong các câu sau : 


Câu Đúng 
a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2. 
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4. 


c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 
thì có chữ số tận cùng bằng 0. 


đ) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5. | 


99, Tìm số tự nhiên có hai chữ số, 
các chữ số giống nhau, biết 
rằng số đó chia hết cho 2 và 
chia cho 5 thì dư 3. 


100. Ô ró đầu tiên ra đời năm nào 2 


Ô tô đầu tiên ra đời năm 
n = abbc, trong đó n : 5 và 
a,b,cc ([1;5;:3} (a,b,c khác 
nhau). 


Hình ï9 


§12. Dếu hiệu chiơ hết cho 3, cho 9 


Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với 


dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 2? 


4. Nhận xét mở đầu 


Nhận xét : Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với 
một số chia hết cho 9. 
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Xét số 378, ta thấy 378 = 3. 100 +7. 10 + §. 
Viết 100 thành 00 + 1, viết I0 thành 9 + 1 (các số 99 và 9 chia hết cho 9), 
ta được : 
378 =3.(090+l)+7.(0+l)+8 

=3.909+3+7.09+7+§ 

=(3+7+8)+(3.I11.9+7.9) 

= (tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9). 
Như vậy, số 378 viết được dưới đạng tổng các chữ số của nó (là 3 + 7 + 8) 
cộng với một số chia hết cho 9 (là 3. 11. 9 + 7. 9). 
Ví dụ: 253 =2. 100+5.10+ 3 

=2.(99+1)+5.(0+l)+3 

=2.00+2+5.9+5+3 

=(2+5+3)+(2.11.9+5.9) 

= (tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9). 


Dấu hiệu chia hết cho 9 
Ví dụ : Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem : 
Số 378 có chia hết cho 9 không ? Số 253 có chia hết cho 9 không 2 
Theo nhận xét mở đầu : 
378 =(3+ 7+8) + (số chia hết cho 9) 
= 18 + (số chia hết cho 9). 
Số 378 chia hết cho 9 vì cả hai số hạng đều chia hết cho 9. 
Kết luận 1. Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 
253. =(2+5+3) + (số chia hết cho 9) 
= 1Ô + (số chia hết cho 9). 
Số 253 không chia hết cho 9 vì một số hạng không chia hết cho 9, số hạng 
còn lại chia hết cho 9. : 
Kết luận 2. Số có tổng các chữ số không chỉa hết cho 9 thì không chia hết 
cho 9, 


Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thi chia hết cho 9 | 
và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. 


| Trong các số sau. số nào chia hết cho 9, số nào không chía hết cho 9 2 
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62L; 1205 ; 1327 ; 6354. 


102. 


103. 


Dấu hiệu chia hất cho 3 
Ví dụ : Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem : 
Số 2031 có chia hết cho 3 không ? Số 3415 có chia hết cho 3 không ? 
Theo nhận xét mở đầu : 
2031 =(2+0+3+ I) + (số chia hết cho 9) 
= 6 + (số chia hết cho 9) 
= 6 + (số chia hết cho 3). 
Số 2031 chia hết cho 3 vì cả hai số hạng đều chia hết cho 3. 
Kết luận 1. Sở có tổng các chữ số chìa hết cho 3 thì chia hết cho 3. 
3415 = (3+ 4+ 1! +5) + (số chia hết cho 9) 
= 13 + (số chia hết cho 9) 
= 13 + (số chia hết cho 3). 


Số 3415 không chia hết cho 3 vì một số hạng không chia hết cho 3, số hạng 
còn lại chia hết cho 3. 


Kết luận 2. Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết 
cho 3. 


Các số có tổng các chữ số chía hết cho 3 thì chùa hết cho 3 
và chỉ những số đó mới chìa bết cho 3. 


Điền chữ số vào dấu * để được số 157* chia hết cho 3. 


Bởi tập 


._ Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ? 


187, 1347, 2515 ; 6534 ; 93 258. 
Cho các số : 3564 ; 4352 ; 6531 ; 6570 ; 1248. 
A) Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên. 
b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên. 
c) Dùng kí hiệu C để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và B. 
Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không 2 
a) 1251 + 5316 ; 
b) 5436 — 1324 ; 
c1.2.3.4.5.6+27. 
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104. 


105. 


196. 


107. 


108. 


10. 


119. 


Điền chữ số vào dấu * để : 

a) 5*§ chia hết cho 3 ; 

b) 6*3 chia hết cho 9 ; 

c) 43* chia bết cho cả 3 và 5 ; 

đ) *§1* chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. (Trong một số có nhiều dấu *, các dấu * 
không nhất thiết thay bởi các chữ số giống nhau). 


Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba 
chữ số sao cho các số đó : 


a) Chia hết cho 9 ; 
b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. 


Luyện †ập 

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó : 
a) Chia hết cho 3 ; 
b) Chia hết cho Ð. 
Điền dấu "x” vào ö thích hợp trong các câu sau : 
| Câu Đúng Sai 

a) Mội số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3. 
b) Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9. 
€) Một số chía hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3. 
Ì d) Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9. 


Một số có tổng các chữ số chia cho 9 (cho 3) dư m thì số đó chia cho 9 
(cho 3) cũng đư m, 


Ví dụ : Số 1543 có tổng các chữ số bằng : I + 5 + 4 + 3 = 13. Số 13 chia cho 9 
dư 4, chia cho 3 dư I. Do đó số 1543 chia cho 9 dự 4, chia cho 3 dư I. 

Tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 9. cho 3 : 1546 ; 1527 ; 2468 ; 10!!, 
Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống : 


| 8 .|J: “l§:- | 218 827 468 
m 


Trong phép nhân a.. b = c, gọi : 
m là số dư của a khi chia cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9, 
r là số dư của tích m.. n khi chia cho 9, d là số dư của c khi chia cho 9. 


Điển vào các ô trống rồi so sánh r và đ trong mỗi trường hợp sau : 


Gó thể em chưa biết 


PHÉP THỦ VỚI SỐ 9 


Bài 110 cho ta một cách kiểm tra kết quả của 
phép nhân. Chỉ cần lấn lượt tính m, n, r, d rồi 


so sánh r với d, Nếu r z d thì chắc chắn phép m 6 
nhân làm sai. Nếu r = d thì có nhiều khả r đd 3 3 
năng là phép nhân làm đúng. n 2 
Trong thực hành, ta thường viết các số m, n, a) b) 


r, d như ở hình 20a. 
Với a = 78, b = 47, c = 3666, ta có hình 20b. 


Hình 20 


§13. Ước vò bội 


Ước và bội 


Nếu có số tự nhiên a chín hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, 
còn b gọi là ước của a. 


Số 18 có là bội của 3 không ? Có là bội của 4 không ? 
Số 4 cá là ước của 12 không ? Có là ước của L5 không ? 


43 


.. 
8ñ 


111. 


112. 
H3. 


Cách tìm ước và bội 
Ta kí hiệu tập hợp các ước của a là U(a), tập hợp các bội của a là B(a). 
Ví đụ ] : Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7. 


Lân lượt nhân 7 với 0, I, 2, 3, 4, ta được các bội nhỏ hơn 30 của 7 là : 0, 7, 
14, 21, 28 (bội tiếp theo của 7 là 35 lớn hơn 30). 


Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 
0,1,2, 3,... 
Tìm các số tự nhiên x mà x e B(8) và x < 40. 
Ví dụ 2 : Tìm tập hợp Ư(8). 
Lần lượt chia 8 cho 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, ta thấy 8 chỉ chia hết cho 1, 2, 4, 8. 
Do đó : 

Ư(@) = {1;2; 4; 8). 


Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chìa a cho các số tự 
nhiên từ L đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy 
là ước của a. 


Viết các phần tử của tập hợp U(12). 


Từmn các ước của L và tìm một vài bội của †. 


Bời tập 
a) Tìm các bội của 4 trong các số : 8; 14; 20 ; 25. 
b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30. 
c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4. 
Tìm các ước của 4, của 6, của 0, của L3 và của Í. 
Tìm các số tự nhiên x sao cho : 
a) xe B(12) và 20 < x < 50; 
b) x: 15 và0<x<40; 
c)xe U(20) và x >8; 
đ) lố : x. 


114. Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. 


Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống 
trong trường hợp chia được. 


Cách chia | Số nhóm | Số người ở một nhóm 
Thứ nhất 4 | 

Thứ hai 6 

| Thứba 

Thứ tư 12 


Trò chơi 7a ngựa về đích” 


Lúc đầu, ngựa đặt ở ô số 1, đích ở ð số 18 (h.21). 


1 2 3 4 5 6 7`8 9 I0 II 12 13 14 15 l1ế I7 l§ 


Hình 2l 


Hai bạn A và B lần lượt đưa ngựa về phía đích, mỗi lần đến lượt phải đi ít nhất 1 ô, 
nhiều nhất 3 ô. Người nào đưa ngựa về đích trước là người thẳng cuộc. 


Các am hãy cùng chơi và tìm cách chơi để thắng cuộc. 


Chú ÿ : Sau một số ván có thể đổi luật chơi : Thay điều kiện đi nhiều nhất 3 ô bởi 
2 ô, hoặc 4 ô... 


§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bỏng số nguyên tố 


Mỗi số trong các số 2, 3, 5, 7 có bao nhiều ước 2 


Số nguyên tố. Hợp số 


Xét bảng sau : 


Số a 2 3 4 h) 6 
Các ước của a 1;2 1;3 1;:2;4 1;5 1:2;3;6 


Trong các số 2, 3, 4, 5, 6, ta thấy : 

Số 2, số 3 và số 5 chỉ có hai ước là 1 và chính nó ; số 4 và số 6 có nhiều hơn 
hai ước. 

Ta gọi các số 2. 3, 5 là số nguyên tố, các số 4 và 6 là hợp số. 


Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là Ì và chính nó. 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiêu hơn hai ưóc. 


HH Trong các số”, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao 2 


»> 
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Chú ý : 
a) Số0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số. 
b) Các số nguyên tố nhỏ hơn 1Ô là 2, 3. 5, 7. 


Lập bảng các số nguyên tô nhỏ hơn 100 

Trước hết ta viết các số tự nhiên từ 2 đến 99, chúng gồm các số nguyên tố và 
hợp số. Ta sẽ loại đi các hợp số. Ta đã biết các số nguyên tố nhỏ hơn 1Ô là 
ly Ai 0y: 

Giữ lại số 2, loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2. 

Giữ lại số 3, loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3. 

Giữ lại số 5, loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5. 

Giữ lại số 7, loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7. 

Các số còn lại trong bảng không chia hết cho mọi số nguyên tố nhỏ hơn 10. 
Chúng là các số nguyên tố và được đóng khung trong báng sau : 


[2]] + [5] + [1ä 3 
160 |H] |8] 4 135 6 |0] 1 |Đ, 
090 2L 2 |2] 22 235 5 2 2 |2] 
30 |3 | 32 3 3 35 36 |1] 3 3 
40 |4l] 42 |4] 4 4 46 |4. 4 £@ 
0 ái 52 |5] 4 5 6 5g 8 [5| 
60 _ói] @ 6 6 6 6 |67] 6 6 
70 ¿| 3Ÿ.|.. 3: |1: || ME. jđãi đ6- j1. J8 | 78) 
3O 8L 82 |8] B4 85 86 87 88 | 89 | 
90 9L 92 93 94 95 9 97] 98 99 


115. 


116. 


1U. 


118. 


119. 


120. 
121. 


122. 


Ta được 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100”) là ; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 01, 


Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chăn duy nhất. 
Cuối sách có bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 1000. 


Bi tộp 
Các số sau là số nguyên tố hay hợp số 2 
312; 213; 435; 417; 3311; 67. 
Gọi P là tập hợp các số nguyên tố, Điền kí hiệu 6, £ hoặc C vào ô vuông 
cho đúng : 
83[_]P. 9I[]P. I5[L]IN. PL]N. 


Đùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau : 
II7; 131; 313; 469; 647. 


Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ? 
a)3.4.5+6.7; b)7.9.11.13-2.3.4.7; 
€3.5.7+11.13.17; đ) 16 354 + 67 54I. 


Thay chữ số vào đấu * đề được hợp số: 1* ; 3*. 


Luyện †ộp 


Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố : 5* ; 9*, 
a) Tìm số tự nhiên k để 3. k là số nguyên tố. 
b) Tìm số tự nhiên k để 7 . k là số nguyên tố. 


Điền dấu “*” vào ô thích hợp : 

Câu Đúng 
a) Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. 

b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố. 

c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ. 


đ) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một 
trong các chữ số l1, 3, 7, 9. 


Sai 


(*) Trong cách làm trén, các hợp số được sàng lọc đi, các số qguyên tố được giữ lại. Nhà toán 
học cổ Hi Lạp Ớ-ra-rö-xten (276 - 194 trước Công nguyên) đã viết các số trên giấy cỏ sậy 
cảng trên một cái khung rồi dùi thùng các hợp số. Bảng các số nguyên tổ cồn lại giống như 
một cái sàng và được gọi là sàng Ở-ra-†ó-xien. 
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123. Điển vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt 
quá a, tức là pˆ<a : 


Gó thể em chưa biết 


KIỂM TRA MỘT SỐ LÀ SỐ NGUYÊN TỐ 
Để kết luận số a là số nguyên tố (a > 1), chỉ cần chứng tỏ rằng nó không chia hết 
cho mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá a. Như vậy : 
29 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5. 
67 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7. 
127 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7, 11. 
173 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7, 11, 13. 
124. Máy bay có động cơ ra đời năm nào ? 
Máy bay có động cơ ra đời năm 
abcd , trong đó : 
a là số có đúng một ước ; 
b là hợp số lẻ nhỏ nhất ; 
c không phải là số nguyên tố, 
không phải là hợp số và c # l ; 
d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. Hình 22 


§15. Phôn tích một số ra thừa số nguyên tố 


Làm thế nào để viết một số dưới dạng 


tích các thừa số nguyên tố ? 


1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? 


Ví dụ : Viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số lớn hơn l1, với 
mỗi thừa số lại làm như vậy (nếu có thể). 
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Chẳng hạn có thể làm như sau : 


300 300 300 
Z 
6 Š0 3 100 sí Ni 
27 j S ⁄A N 
2030x005 I0 10 A 235 
% ⁄/ NV ZNX`ZN 
5 5 2 52 5 D22: 15: s5 
Hình 23 Hình 24 Hình 25 


300=6. 50=2.3.2.25 =2.3.2.5.5(h.23). 
300=3.100=3.10.10 =3.2.5.2. 5 (h.24). 
300=3.100=3.4.25 =3.2.2.5.5(h.25). 


Các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố. Ta nói rằng 300 đã được phân tích ra thừa 
SỐ nguyên tố, 


Phản tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó 
dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố. 


Chú ý : 
a) Dạng phán tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó. 
b) Mọi hợp số đdêu phán tích được ra thừa số nguyên tố. 


Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố 


Ta còn có thể phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố "theo cột đọc " : 


300 2 
150 2 
75 3 
25 5 

5 5 


Do đó 300 =2.2.3.5. 5. 
Viết gọn bằng luỹ thừa, ta được : 300 = 2.3, 5”. 


(Trong cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta thường viết các ước 
nguyên tố theo thứ tự từ nhỏ đèn lớn). 
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125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


131. 


132. 
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Nhận xét : Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối 
cùng ta cũng được củng một kết quả. 


Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố. 


Bòi tập 
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 
a) 60; b) 84; c) 285; 
đ) 1035; e) 400; ø) I 000 000. 
An phản tích các số 120, 306, 567 ra thừa số nguyên tố như sau : 
I20=2.3.4.5; 
306=2.3.51; 
567 = 9.1. 


An làm như trên có đúng không 2 Hãy sửa lại trong trường hợp An làm 
không đúng. 


Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho 
các số nguyên tố nào ? 
a) 225; b) 1800 ; c) 1050; d) 3000, 


Cho số a= 22. Sˆ.11. Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 có là ước của a hay không ? 


Luyện Tập 


a) Cho số a = 5. 13. Hãy viết tất cả các ước của a. 

b) Cho số b= 2Ÿ. Hãy viết tất cả các ước của b. 

c) Cho số c = 3Ÿ, 7. Hãy viết tất cả các ước của c. 

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số : 
3l; 75; 42; 30. 

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số. 

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b, biết rằng a < b. 


Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bị đó vào các túi sao cho số bị ở các 
túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi ? (kể cả 
trường hợp xếp vào mộit túi). ' 
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133. a) Phân tích số l1 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của I  I. 
b) Thay đấu * bởi chữ số thích hợp : 


** #*=111. 


Gó thể em chưa biết 


CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁC ƯỚC CỦA MỘI SỐ 


Để tính số lượng các ước của số m (m > 1) ta xét dạng phân tích của số m ra thừa 
số nguyên tố : 


Nếu m= a* thì m có x + † ước. 
Nếu m= a”.bŸ thì m có (x + 1)(y + 1) ước, 
Nếu m = a*.bŸ.cễ thì m có (x + 1)(y + 1)(Z + 1) ước. 
Ví dụ : Số 32 = 2 nên số 32 có 5 + 1 = 6 (ước). 
Số 63 =3”.7 nên số 63 có (2 + 1)(1 + 1) = 6 (ước). 
Số 80 - 2.3.5 nên số 60 có (2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 12 (ước). 
Em hãy thử dùng công thức trên để tính số lượng các ước của 81, 250, 126. 


§1ó. Ước chung vỏ bội chung 


Những số nào vừa là ước của 4, vừa là ước của 6 ? 


Ta chỉ xét ước chung, bội chung của các số khác 0. 
4. Ước chung 
Ví đụ : Viết tập hợp các ước của 4 và tập hợp các ước của 6, ta có : 
Ư(4) =({1; 2; 4) 
Ư@) = [L; 2; 3 ; 6} 


Các số 1 và 2 vừa là ước của 4, vừa là ước của 6. Ta nói chúng là các 
ước chung của 4 và 6. 


[ác chung của hai bay nhiều số là ước của tđf cả các số đó. 


5I 


32 


Ta kí hiệu tập hợp các ước chung của 4 và ó là ỨC (4, 6). Ta có : 
ỨC (4,6) = {I ; 2]. 


x€ ƯC ({a, b) néu a: xvàb:x 


Tương tự ta cũng có : 


xe ƯC(a,b,c) nếu a:x,b:xvàc:x 


Khẳng định sau đúng hay sai ? 
8 ƯC (16, 40) : §c ƯC (32, 28). 


Bội chung 


Ví dụ : Viết tập hợp AÁ các bội của 4 và tập hợp B các bội của 6, ta có : 
A=(t0;4;8;12;16;20; 24; 2§;...} 
B=(I0;6;:12;18;24;...) 


Các số 0, 12, 24. .... vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các 
bội chung của 4 và 6. 


Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. 


Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC (4, 6). 


xeBC(a, b) nếu x : a và x:b 


Tương tự ta cũng có : 


| xe BC(a,b,€) nếu x:a,X:bvà X¿:c | 


Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng : 


6eB€@.[ ]). 
Chú ý 
Tập hợp ƯC (4, 6) = (1 ; 2), tạo thành bởi 
(Ï các phần tử chung của hai tập hợp Ư(4) và 
(6), gọi là giao của hai tập hợp Ư(4) và 
J Ư(6) (phần gạch sọc trên hình 26). 
Ư() ƯC(4, 6) Ư(6) Giao của hai tập hợp là một tập hợp gòm 
Hình 26 các phần tử chung của hai tập hợp đó. 


134. 


135. 


136. 


131. 


Ta kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A ¬ B. 
Như vậy : (4) ¬ (6) = ỨC (4,6); B(4) ¬ B(6) = BC (4, 6). 
Ví dụ : A = {3:4;6}; B=(4:6};: AnB=(|4;6}(h27) 


X=la,bị; Y=lc); X¬Y=Ø(h.28). 
B A X 
“® “TP. 
Hình 27 Hình 28 
Bởi tộp 

Điền kí hiệu hoặc £ vào ô vuông cho đúng : 

a) 4L ]ƯC (12, 18); b)6[ ]ƯC (12, 18); 
e)2[ ]ƯC (4, 6, 8); đ)4[ ]ƯC (4, 6, 8); 
e) 80{ƒ_]BC (20, 30) ; g) 60L _] BC (20, 30); 
h)12[ ]BC (4, 6. 8); 1) 24L ] BC (4, 6, 8). 
Viết các tập hợp : 


a) Ư(6), U(9), ƯC (6, 9) ; 

b) Ư(7), Ư(8), ƯC (7, 8); 

c) ỨC (4, 6, 8). 

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là hội của 6. 
Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9. 
Gọi M là giao của hai tập hợp A và B. 

a) Viết các phần tử của tập hợp M. 


b) Dùng kí hiệu C để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B. 


Luyện Tập 


Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng : 
a) A = {cam, táo, chanh}, 
B= [cam, chanh, quýt }. 
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13. 
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b) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp các học 
sinh giỏi môn Toán của lớp đó ; 

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho IO ; 

đ) A là tập hợp các số chăn, B là tập hợp các số lẻ. 


Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một 
số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách 
nào thực hiện được 2 Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được. 


Cách chia Số Số bút ở mỗi Số vỡ ở mỗi 
phần thưởng phần thường phần thưởng 
a +... 
b 
c 8 | 


§17. Ước chung lớn nhốt 


Có cách nào tìm ước chung của hai hay nhiều số 


mà không cần liệt kê các ước của mỗi số hay không ? 


Ước chung lớn nhất 


Ví dụ ï : Tìm tập hợp các ước chung của I2 và 30. 
Ta lân lượt tìm được: Ư(12) = {1;2;3;4;6; 12) 

Ư0) = {l; 2; 3: 5; 6; I0; 15; 30] 
Vậy : _ỨC (12,30) = |1; 2; 3; 6}. 


Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là 6. Ta nói 6 là 
ước chung lớn nhất (UCLN) của 12 và 30, kí hiệu ƯCLN(12, 30) = 6. 


Ước chung lớn nhất của bai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp 
các ước chung của các số đó. 


Nhận xét : Tất cả các ước chung của 12 và 30 (là 1, 2, 3, 6) đều là ước của 
ƯỨCLN(12, 30). 


'HR 


Chú ý : 
Sá 1 chỉ có một ước là \. Do đó với mọi số tự nhiên a và b. tư có : 
ƯCLNGa, 1) = 1 ; ƯCLN@a, b, 1) = 1. 
Víiáu: ƯCLN(5,I)=L; 
ƯCLN(12, 30, 1) = I. 


Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số 
nguyên tố 

Ví dụ 2 : Tìm UCLNG6, 84, (68). 

Trước hết ta phán tích ba số trên ra thừa sô nguyên tố : 


36= 22.3 
84= 22.3.7 
168 = 23 .3,7. 


Chọn ra các thừa số chung, đó là 2 và 3. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2, số mũ 
nhỏ nhất của 3 là 1. Khi đó : 


ƯCLN(26, 84, 168) = 2”. 3 = 12, 

Muốn tìm UCLN của hai hay nhiều sở lớn hơn 1, ta thực hiện ba | 
bước sau : 

Bước I : Phán tích môi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung. 


Bước 3 : Láp tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ 
nhỏ nhất của nó. Tích đó là UCLN phải tìm. 


Tìm ƯCLN(12, 30). 


Tìm UCLN(§, 9) ; ƯCLN(8, 12, 15) ; ƯCLN(24, 16, 8). 

Chú ý : : 

a) Nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì UCLN của chúng 
bằng 1. Hai hay nhiều số có UCLN bằng | gọi là các số nguyên tố cùng nhau. 


Ví đụ - 8 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau ; 8, L2, 15 là ba số nguyên tố 
cùng nhau. 


b) Trong các số đã cho, nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì UCLN 
của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy. 
Ví dụ : ƯCLNQ4, 16, 8) = 8. 
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140. 


141. 


142. 


143. 
144. 
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Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN 


Theo nhận xét ở mục I1, tất cả các ước chung của 12 và 30 đền là ước của 
ƯCLN(12, 30). 


Do đó để tìm các ước chung của 12 và 30, ngoài cách liệt kê các ước của 12 
và 30 rồi chọn ra các ước chung, ta còn có thể làm như sau : 


— Tìm ƯCLN(12, 30) được 6 (xem |?1]). 
— Tìm các ước của 6, đó là : 1, 2, 3, 6. 


Vậy ỨC (12, 30) = {1; 2; 3; 6}. 


Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của UCLN 
của các số đó. 


Bòi †ậpD 
Tìm ƯCLN của : 
a) 56 và 140 ; b) 24, 84, 180 ; 
c) 60 và 180 ; đ) 1§ và 19. 
Tìm ƯCLN của : 
a) 16, 80, 176 ; b) 18, 30, 77. 


Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không ? 


Luyện tỘp l 
Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của : 
a) l6 và 24; b) 180 và 234; c) 60, 90, 135. 
Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 : a và 700 : a. 
Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 1444 và 192, 


Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm. Lan muốn cắt 
tấm bìa thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt 
hết, không còn thừa mảnh nào, Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số 
đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là xentimét). 


L4ú. 
147. 


148. 


Luyện tập 2 


Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112 : x, 140 :x và I0<x< 20. 


Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 
28 bút, Lan mua 36 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút 
trong môi hộp lớn hơn 2. 

a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa số a với mỗi số 28, 36, 2. 
b) Tìm số a nói trên. 

e) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu 2 Lan mua bao nhiêu hộp bút 
chì mầu 2? 

Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu 
diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các 
tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. 

Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ ? 

Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ? 


§18. Bội chung nhỏ nhốt 


Cách tìm bội chung nhỏ nhất 


có gì khác với cách tìm ước chung lớn nhất ? 


Bội chung nhỏ nhất 
Ví dụ 1 : Tìm tập hợp các bội chung của 4 và 6. 
Ta lần lượt tìm được : 
B(4) =(0;4;8; 12; 16;20;24; 28; 32; 36:...] 
B(6) = |0; ó6; 12; 18 ; 24 ; 30; 36 ;...). 
Vậy: BC(46)=(0;12;24;36;..}. 
Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là 12. Ta nói : 12 
là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 4 và 6, kí hiệu : BCNN(4, 6) = 12. 


Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác () trong 
tập hợp các bội chung của các số đó. 


Nhận xét : Tất cá các bội chung của 4 và 6 (là 0, 12, 24, 36, ....) đều là bội 
của BƠNN(4, 6}. 
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vy 


Chú ý : 
Mọi số tự nhiên đêu là bội của 1. Do đó : Với mọi số tự nhiên a và b (khác 0), 
la cố : 
BỨƠNNG, 1) = a ; BƠNNa, b, L) = BƠNNG@a, b). 
Ví dụ : BCNN(S, I)=8; 
BCNN(4, ó, 1) = BCƠNN(4, 6). 


-Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số 
nguyên tố 


Ví đụ 2 : Tìm BCNNG(8, I8, 30). 
Trước hết ta phân tích ba số trên ra thừa số nguyên tố : 
8=2 
18=2.3ˆ 
30=2.3.5. 
Chøn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng, đó là 2, 3, 5. Số mũ lớn nhất 
của 2 là 3, số mũ lớn nhất của 3 là 2. số mũ lớn nhất của 5 là 1. Khi đó : 


BÉƠNNG, 18, 30) = 2.3.5 = 360, 


=——=—=.-=.............,........... 
Muốn tìm BCNN của hai hay nhiêu số lớn hơn Ì, tu thực hiện ba bước sau : 

Bước I : Phán tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên (ố chung và riêng... 


Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ 
lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm. 


Tìm BỂNNG(S, 12) ; BCNNG, 7, 8) ; BCNN(12, 16. 48). 

Chú ý : 

a) Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của 
chúng là tích của các số đó. 

Ví dụ : BCNN(5, 7, 8) = 5. 7. 8 = 280. 


b) Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCENN 
của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy. 


Ví dụ : BENN(12, 16, 48) = 48. 


149. 


150. 


1SE. 


152. 
153. 
154. 


Cách tim bội chung thông qua tìm BCNN 

Ví dụ 3 : Cho A = {xe NỈ x:8, x : 18, x : 30, x < 1000). Viết tập hợp A 
bằng cách liệt kê các phần tử. 

Ta có x e BC(&, 18, 30) và x < 1000. 

BCNNG8, 18, 30) = 2Ÿ. 3Ÿ. 5=360 (xem ví dụ 2). 


Bội chung của 8, 18, 30 !à bội của 360. Lân lượt nhân 360 với 0, 1, 2, 3 ta 
được 0, 360, 720, 1080. 


Vậy A = (0: 360 ; 7201. 


Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN 
của các số đá. 


Bi tốp 
Tìm BCNN của : 
a) 60 và 28Ô ; b) §4 và 108 ; c) 13 và 15. 
Tìm BCNN của : 
a) 10, 12, 15; b)8,0, 11 ; c) 24, 40, 168. 


Hãy tính nhầm BƠNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 
1,2, 3, ... cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại : 


—a) 30 và 150 ; b) 40, 28, 140 ; c) 100, 120, 200. 


Luyện †ộp 1 


Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a : 15 và a : 18. 
Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45. 


Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng § đều vừa đủ hàng. Biết 
số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh của lớp 6C. 
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156. 


157. 


158. 
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Cho bảng : 
ï 

a ố 150 28 | 540 

b 20 15 50 


ƯƠCLNGa, b) 2 


BÉNNG. b) 12 


ƯCLNGa, b). BƠNNAa, b) 24 


a.b 24 


a) Điền vào các ô trống của bảng. 


b) So sánh tích ƯCLNA(a, b). BƠNNGa, b) với tích a . b. 


Luyện †ộp 2 
Tìm số tự nhiên x, biết rằng : 


x:l2, x:2L, x:28 và 150<x<30. 


Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 
10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng 
trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng 
trực nhật ? 

Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội 1 
phải trồng § cây, mỗi cóng nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội 
phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200. 


Gó thể em chưa biết 


LỊCH CAN CHI 


Nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam, gọi tên năm âm lịch bằng cách 
ghép 10 can (theo thứ tự là Giáp, ẤI, Bính, Đình, Mậu, KĨ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) 
với 12 chỉ (Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Đầu tiên 


Giáp được ghép với Tí thành năm Giáp T7. Cứ 10 năm, Giáp lại được lặp lại. Cứ 
12 năm, T/ lại được lặp lại : 


Như vậy cứ sau 60 năm (60 là BCNN của 10 và 12), năm Giáp Tí lại được lặp lại. 
Tên của các năm âm lịch khác cũng được lặp lại sau 60 năm. 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 


Các nội dung chính : 
- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa. 
- Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. 


- Số nguyên tố, hợp số. 
- ƯCLN, BCNN. 


Côu hỏi ôn tập 
Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng. phép 
nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép công. 
Luỹ thừa bậc n của a là gì ? 
Viết công thức nhân hat luỹ thừa cùng cơ số, chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 
Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết chọ số tự nhiên b ? 
Phát biểu và viết đạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng. 
Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. 
Thế nào là số nguyên tố, hợp số ? Cho ví dụ. 
Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau ? Cho ví dụ. 
ƯCLN của hai hay nhiều số là gì ? Nêu cách tìm. 
BƠNN của hai hay nhiều số là gì ? Nêu cách tìm. 


ố1 


Một số bỏng hệ thống kiến †hức 


1. Các phép tính cộng, trừ, nhán, chia, nâng lên luỹ thừa 


: : „ | Điều kiện để 
An Số Số Dấu Kết quả BH ni 
Phép tính 2t PIRBE He Kho: kết quả là 
thứ nhất | thứ hai | phép Bnh phớp tính số tự nhiên 
ĐNG: Số hạng | Số hạng + Tổng Mọi a và b 
vi | Số bị trừ | Số trừ = Hiệu a>b 
Nhân : 
axb Thừa số | Thừa số & Tích Mới a và b 
a.b ' 
l§ ¬ 
Chia : ' bx#0;a=bk 
W1 Số chia : Thương vớikeN 
Nâng lên : ___ | Viết số mũ _- — ! Mọia và n 
3 lHỦ Cơ số Sốmt | nhỏ và đưa | Luỹ thừa `. 
luỹ thừa a TÊN cao trừ Ð 
2. Dấu hiệu chia hết 
Chía hết cho Dấu hiệu 
2 Chữ số tận cùng là chữ số chắn | 
$ Chữ số tận cùng là Ö hoặc 5 
9 Tổng các chữ số chía hết cho 9 
| " Tổng các chữ số chia hết cho 3 
4. — Cách tìm UCLN và BCNN 


Tìm ƯCLN Tìm BCNN ¬ 


Phân tích các sô ra thừa số nguyên tố. 
Chọn các thừa số nguyên tố : 


L3um] | [asssnng 


3. Lập tích các thừa số đã chọn. mỗi thừa số lấy với số mũ : 


mua] | - [mm 
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189, 
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161. 


162. 


163. 


16A. 


láS. 


166. 


162. 


Bòi tập 


Tìm kết quả của các phép tính : 


a)n—n; b)n:n(n#Ð); c)n+0; 

đd)n—-0; c)n.0: g)ìn.l; h)n:;: I. 
Thực hiện các phép tính : | 

a) 204 — 84: 12; b)15.22+4.32-5.7; 
c) 58:52+2),22; d) 164. 53 +47. 164. 

Tìm số tự nhiên x. biết : 

a)219— 7(x + 1) = 100; b)(3x—6).3= 3. 


Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia chơ 8 thì 
được 12, ta có thể viết (x - 3) : 8 = 12 rồi tìm x. ta được x = 99. 

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 
rồi trù đi §, sau đó chia cho 4 thì được 7. 


Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống và giải bài toán sau : 

Lúc ... giờ, người ta thấp một ngọn nến có chiều cao ... cm. Đến ... giờ cùng 
ngày, ngọn riến chỉ còn cao ... em. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến 
giảm bao nhiêu xentimét ? 

Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố : 

a) (1000 + 1): 11; b) 142+52+27; 

c)29,31 + 144: 12? ; d) 333: 3 + 225 : L5, 

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điển kí hiệu 6 hoặc £ thích hợp vào Ö vuông : 
a)747[ ]P; 235L]P; 97{[ ỊP: 

b)a=835.123+318: a[ ]P; 

c)b=5.7.1I+13.17; bị ỊP; 

d)e=2.5.6-2.29; c[L]P. 

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử : 

a)A={xe N|84 : x, 180: x và x >6} : 

b)B=|xeN|x: 12,x : 15,x : 18 và0< x< 300). 


Một số sách nếu xếp thành từng bó ¡0 quyền, 12 quyển hoặc I5 quyến đều 
vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ I00 đến 150. 
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168. Máy bay trực thăng ra đời năm nào ? 
Máy bay trực thăng ra đời năm abcd. 


Biết rằng : a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số ; 
b là số dư trong phép chia 105 cho 12; 
c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất ; 
d là trung bình cộng của b và c. 


Hình 29 
169. Đố; 
Bé kia chăn vịt khác thường 
Buộc đi cho được chắn hàng mới ưa. 
Hàng 2 xếp thấy chưa vừa, 
Hàng 3 xếp vẫn còn thừa l con, 
Hàng 4 xếp cũng chưa tròn, 
Hàng 5Š xếp thiếu l con mới đầy. 
Xếp thành hàng 7, đẹp thay ! 
Vịt bao nhiêu ? Tính được ngay mới tài ! 


(Biết số vịt chưa đến 200 con) 


Hình 30 


Gó thể em chưa bi 


Người ta chứng minh được rằng : 

1) Nếu a chia hết cho m và a chía hết chơ n thị a chia hết cho BONN của m và n. 

Ví dụ :a : 4 và a : 6 nên a : BCNN(4, 6) tức là a : 12. 

2) Nếu tích a.. b chia hết cho c mà b và c là hai số nguyên tố cùng nhau thi a chia 
hết cho c. 


Vĩ dụ : Tích a . 3 chia hết cho 4 và ƯCLNG, 4) = 1 nẽn a : 4. 
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Chương II - SỐ NGUYÊN 


+ 


Chúng ta đã biết phếp cộng và phép nhân hai số tự nhiên luôn thực hiện được 
và cho kết quả là một số tự nhiên, còn đối với phép trừ hai số tự nhiên không 
phải bao giờ cũng thực hiện được, chẳng hạn : 4 — 6 = ? 

Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với một loại số mới (số nguyên 
âm). Các số nguyên âm cùng với các số tự nhiên sẽ tạo thành tập hợp các số 
nguyên, trong đó phép trừ luôn thực hiện được. 


§1. Lòm quen với số nguyên âm 


-3°C nghĩa là gì ? 


Vì sao ta cần đến số có dấu "—" đằng trước ? 


Các ví dụ 


0 
ke 


Hình 3! 


Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các 
số với dấu "—" đằng trước, như : —1, =2, -3, ... (đọc là âm l, âm 
2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3, ...). Những số như thế được 
gọi là số nguyên âm. Dưới đây là một số ví dụ minh hoa. 


Ví dụ I : Đề đo nhiệt độ, người ta dùng các nhiệt kế (xem hình 3 |). 
Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0?C' (đọc là không độ C). Nhiệt 
độ của nước đang sôi là 100C (đọc là một trăm độ C). 

Nhiệt độ dưới 0?®C được viết với dấu "—" đảng trước. 

Chẳng hạn : Nhiệt độ 3 độ dưới 0°C được viết -3°C (đọc là 
âm ba độ C hoặc trừ ba độ C). 


Đọc nhiệt độ ở các thành chó dưới đây : 


he — [wclees Tóc 


bu — | Gai — [ức 
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Ví dụ 2 : Đề đo độ cao thấp ở các địa điểm khác nhau trên Trái Đất, người 
ta lấy mực nước biển làm chuẩn, nghĩa là quy ước độ cao của mực nước 


biển là Om. 


~ Cao nguyên Đắc Lắc có độ cao trung bình cao hơn mực nước biển 600m. 


Ta nói : Độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc là 600m. 


~ Thêm lục địa Việt Nam có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 65m. 
Khi đó ta có thể nói : Độ cao trung bình của thêm lục địa Việt Nam là — 65m. 


Đọc độ cao của các địa điển đưới đây - 
Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-päng là 3143 rét. 
Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là —30 mét. 


Ví dụ 3 : Nếu ông A có 10 000 đồng, ta nói : “ông A có 10 000 đồng". Còn 
nếu ông Á nợ L0 000 đồng, thì ta có thể nói : “ông A có -10 000 đồng”. 


Đọc các câu sau : 

Ông Bảy có —150 000 đồng. 
Bà Năm có 200 000 đồng. 
Có Ba có —30 000 đồng. 


Trục số 
Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tía đối của tia số và ghi 
các số —l. —2, —3, ... như trong hình 32. 


Hình 32 


Như vậy ta được một trục số. Điểm 0 (không) được gọi là 
điểm gốc của trục số. Trên hình 32. chiêu từ trái sang phải gợi 
là chiều đương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ 
phải sang trái gọi là chiều âm của trục số, 


Các điểm A, BC, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số 
nảo 2 


A B '® là) 
¬+———+k———t + ==———t==——t—=> 
-5 0 3 
Hình 33 


)> Chú ý : Ta cũng có thể về trục số như hình 34. 


— 


Hình 34 
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Hình 35 minh hoạ một 
phần các nhiệt kế (tính 
theo độ €) : 


a) Viết và đọc nhiệt độ ở 
các nhiệt kế. 


b) Trong hai nhiệt kế a 
và b, nhiệt độ nào cao 
hơn ? 

Đọc độ cao của các địa 
điểm sau : 

a) Độ cao của đỉnh núi 
E-vơ-rét (thuộc Nê-pan) 
là 8848 mét (cao nhất 
thế giới) ; 


Bòi tộpD 


Hình 35 


b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin) là —11 524 mét 


(sâu nhất thế giới). 


Người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng 
hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm —570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước 


Công nguyên. 


Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó 
diễn ra năm 776 trước Công nguyên. 


a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36. 


=3 


Hình 36 


b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số —10 và —5 vào trục số ở hình 37. 


-10 


Vẽ một trục số và vẽ : 


— Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, 


Hình 37 


— Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0. 


§2. Tập hợp cóc số nguyên 


Ta có thể dùng số nguyên để nói về 
các đại lượng có hai hướng ngược nhau 


14. Số nguyên 
© Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên đương (đôi khi còn 
viết +l, +2, +3, ... nhưng đấu “+” thường được bỏ đi). 
* Các số —1, —2, —3, ... là các số nguyên ăm. 
* Tập hợp : {...:—3;—2;—1;0;1;2; 3;...} gồm các số nguyên âm, số Ö 
và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên 
được kí hiệu là Z. 


)Ố Chúý: 

_ Số0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là SỐ (my, Bác 
nguyên dương. +4‡C 
— Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a. x3L^ 
Nhận xét : Số nguyên thường. được sử dụng để biểu thị các đại 
lượng có hai hướng ngược nhau, như : X. 
Nhiệt độ dưới 0°C Nhiệt độ trên 0°C hộ 
Đô cao dưới mực nước biển | Độ cao trên mực nước biển TIẾT 
Số tiền nợ Số tiền có 
Độ cận thị : Độ viễn thị -ID 
Thời gian trước Công nguyên | Thời gian sau Công nguyên 

-2†B 


Ví dụ : Nếu điểm A cách điểm mốc M về phía Bắc 3km được -3 
biểu thị là +3km, thì điểm B cách M về phía Nam 2km sẽ được 


biểu thị là ~2km (xem hình 38). Ki 
Nam 
Đọc các số biểu thị các điểm C, Ð, E trong hình 38. NÐ S7 
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Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây 
cột cách mặt đất 2m (h.39). Ban ngày chú ốc sên 
bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá "ngủ 
quên” nên bị "tuột” xuống dưới : 

a) 2m; 

b) 4m. 

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu 
mét trong mỗi trường hợp a), b) ? 


a) Ta có nhận xét gì về kết quả của E1 trên đây ? “ 
b) Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía 
trên điểm A được biểu thị bằng số đương (mét) 
và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu 
thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của [?2] bằng 
bao nhiêu ? 


1m 


Hình 39 


Số đối 
Trên trục số các điểm 1 và —l, 2 và —2, 3 và -3, ... cách đều điểm 0 và nằm ở 
hai phía của điểm 0. Ta nói các số l và —1, 2 và -2, 3 và -3, ... là các số đối 


nhau, I là số đối của —I, —LI là số đối của I, 2 là số đối của -2, -2 là số đối 
của 2, ... Trường hợp đặc biệt : Số đối của 0 là 0. 


Tìm số đối của môi số sau : 7, —3. 


Bòi tập 
Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ? 
—4eN,4eN,0ceZ,5eN.-IeN,IeN. 
Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-päng là +3143m và độ cao đáy 
của vịnh Cam Ranh là —30m thì dấu "+" và dấu "—" biểu thị điều gì ? 
Điền cho đủ các câu sau : 
a) Nếu —-5°C biểu diễn 5 độ dưới 0°C thì +5°C biểu diễn... 
b) Nếu — 65m biểu diễn độ sâu (của thêm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực 
nước biển thì + 3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là... 


c) Nếu —10 000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10 000 đồng, thì 20 000 đồng biểu 
diễn... 


9, — Tìm số đối của : +2, 5, —6, —1, —18. 


19. Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước : 
"Điểm A được biểu thị là — 3km". Tìm số biểu thị các điểm B, C. 


Tây A C M B Đông 
—+——-——— ra +t—.——- 
-3 0 (km) 
Hình 40 


§3. Thứ tự trong tập hợp cóc số nguyên 


Số nào lớn hơn : —10 hay +1 2 


1. So sánh hai số nguyên 
'Ta đã biết trong hai số tự nhiên 
khác nhau có một số nhỏ hơn số 0G 1 2 3 4 5 6 
kia và trên tia số (nằm ngang), 
điểm ở bên trái biểu điễn số nhỏ 
hơn. Chẳng hạn, rõ ràng 3 < 5 và trên hình 41 điểm 3 ở bên trái điểm 5. 


Hình 4i 


Đối với các số nguyên cũng vậy : Trong hai số nguyên khác nhau cố một số 
nhỏ hơn số kia. Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí bu làa<b 
(cũng nói b lớn hơn a, kí hiệu b > a), 


Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số 
nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. 


?Ị Xem trục số nằm #8) l0 42 ). Điền các từ : bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ 


hơn hoặc các đấu : "<" vào chỗ trống dưới đây cho đúng : 
—>————— + tt ——_——t ta t—> 
-6 = -4 -3 ~2 -l 0 } 2 3 4 5 
Hình 42 


a) Điểm —5 nằm ... điểm —3, nên —5 ... -3, và viết : —5.... — 
b) Điểm 2 nằm... điểm —-3, nên 2...-3, và viết : 2... —3 ; 
c) Điểm --2 nằm ... điểm 0, nên —2 ... 0, và viết : —2... 0. 

)» Chúý: 
Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số 
nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó, ta cũng nói a là 
số liền tước của b. Chẳng hạn —5 là số liên trước của — 4. 
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BE] scs42: 22: b) —-2 và -7 ; €c) —4 và 2; 


T2 


đ) -ế và 0; e)4và-2;? ø) 0 và 3. 
Nhán xét : 
Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0. 
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0. 


Mọi số nguyên âm đêu nhỏ hơm bất kì sô nguyên dương nào. 


Giá trị tuyệt đối của một số nguyên 


Trên trục số (h.43) : 


Hình 43 


Ta thấy điểm —3 cách điểm 0O một khoảng là 3 (đơn vị), điểm 3 cũng cách 
điểm 0 một khoảng là 3 (đơn vị). 


Tìm khaảdng cách từ mỗi điểm : I, —1. ~ 5, 5, — 3. 2,0 đốn điểm Ô. 


Khoảng cách từ điểm a đến điểm (\ rên trục số là giá trì tuyệt đối 


của SỐ nguyên a. 


Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là | a | (đọc là “giá trị tuyệt đôi 
của a"”). 

Ví đụ :|13|=13. |C20|z=20, |-75|zZ75, |0|=0. 

Tìm giá trị tuyệt đốt của mỗi số saw : ],—\,— 5, 5, T— 3, 2. 

Nhận xét : 

Giá trị tuyệt đối của số 0 là số. 

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó. 


Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyễn 
đương). 


Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn. 


Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhan. 


12. 


13. 
14. 
1Š. 


16. 


ú. 


18. 


1. 


21. 


Bời tập 


> 3Ll5. -3L l-$. 
BH 4L ]-. 10L ]—10. 
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần : 
2,—17,5, 1.-2, 9. 
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm đần : 
—I1Ô1, 15, 0, 7, —8, 2001. 
Tìm x e Z, biết : a) -5 <x<0; .h)—3<x<3. 


Tìm giá trị tuyết đối của mỗi số sau : 2000, —3011, —10. 
=I. 131 DI5k I~3III-5k 
H I-LIDI0| |2I E21 
Luyện Tập 
Điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ö vuông để có mội nhận xét đúng : 
7eNl| ]; 7ecZ1L ]: 0eN[ |]: 0eZ{[ ]: 
-9c 7[ ]; -9eN| ]; 112e Z1 ].- 


Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên 
dương và các số nguyên âm được không 2 Tại sao ? 


a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ? 
b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên ám không ? 

€) Số nguyên c lớn hơn —L. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không ? 
d) Số nguyên d nhỏ hơn —5. Số đ có chắc chắn là số nguyên âm không ? 
Điển dấu “+” hoặc "—" vào chỗ trống để được kết quả đúng : 

a)0<...2; b)...15<0; c)... lŨ<...6; d)...3<...9. 
(Chú ý : có thể có nhiều đáp số). 

Tính giá trị các biểu thức : 

a)|~8|~|~4]: b)|=7|.|F3l› 

c)|18|:|6|: đ)|153|+|—53|- 

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau : -4, 6, | —5 |, | 3 |. 4. 
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a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau : 2 : —8 ; 0 ; —]. 
b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau : —4; 0; 1; -25. 


c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền 
trước a là một số nguyên âm. 


§4. Cộng hơi số nguyên cùng dốu 


Làm thế nào để tìm được tổng của hai số nguyên âm 2? 


Công hai số nguyên dương 

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không. 
Chẳng hạn : (+ 4) + (+2) =4+ 2= ó. 

Ta có thể mính hoa phép cộng đó trên trục số như sau (h.44) : 

Bất đầu từ điểm 0 đi 


chuyển về bên phải bu Oh " 
(chiều đương) 4 đơn P ễ _ PS 
vị đến điểm + 4, sau ` biPEkiulBoi¿ S11:482402E0-, AT", + 
đó di chuyên tiếp ư7 

về bên phải 2 đơn Hình 44 


vị đến điểm + 6. 
Điều đó có nghĩa là : (+ 4) + (+2) = + 6. 


Cộng hai số nguyên âm 

Trước tiên ta lưu ý rằng, trong thực tế có nhiều đại lượng thay đổi theo hai 
hướng ngược nhau : tăng và giảm, lên cao và xuống thấp. ... Ta có thể dùng 
các số đương và âm để biểu thị sự thay đổi đó. 

Ví đụ : Nhiệt độ ở Mát-xcơ-va vào một buổi trưa là -3C. Hỏi nhiệt độ buổi 
chiều cùng ngày là bao nhiêu độ C, biết nhiệt độ giảm 22C so với buổi trưa ? 
Nhận xét : Ta có thể coi giảm 2°C có nghĩa là tăng —2”C. nèn ta cần 
tính : (—3) + (—2) = ? 


““....... an 000 c0 so Sử dụng trục số như 
-7T -6 -5 -4 -3 -2 -L 10 1 2 sau : Bất đầu từ 
———- 7 điểm 0 đi chuyển vẻ 

Hình 45 bên trái (chiều âm) 


26. 


3 đơn vị đến điểm —3. Sau đó, di chuyển tiếp về bên trái 2 đơn vị (cộng với 
số âm, ta di chuyển theo chiều âm) đến điểm —5 (h.45). 

Giải : (—3) + (~2) =—5. 

Trả lời : Nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là -5°C. 

Tỉnh và nhận xét kết quả của : 

(~4) +5) và|-4|+|-5| 

Quy tấc : 


Muán cáng hai số nguyên ôm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng 


rồi đặt dầu "—"' trước kết quả. 


Ví dụ : (L7) + (—54) =— (7 + 54) =—7]1. 


Thực hiện các phép tính - a) (+37) + (+81): B) (23) + (—17). 

Bòi tập 
Tính : a) 2763 + 152; b) (~7) + (—14); e) 35) + (—9). 
Tính : a)(—5)+(-248);  b)17+ |-33|; e |~37| + |+IãÏ. 
Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông : 
a) (2) +(=5)L](-5; b) (—10)L ](-3) + (8). 


Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là —59C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao 
nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7C ? 


§5. Cộng hơi số nguyên khác dốu 


Cộng hai số nguyên khác dấu như thế nào 2? 


Ví dụ 
Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là 32C, buổi chiều cùng ngày 
đã giảm 5°C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu 
độ C 2 


75 


an 
_ 
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Nhận xét : Giảm 
_ %C có nghĩa là tăng sÝ [=5 


~5°C. nên ta cần -4 -3 -2) -1 10 +l +2 +3 +4  +ố 
tính : (+3) +(-5) =7 tA== 


Giải : Hình 46 

(+3) + (5) =-2 (h.46). 

Trả lời : Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh buổi chiều hôm đó là : ~2°C. 
Tìm và so sánh kết quả của : (3) + (+3) và (+3) + (—3). 

Tìm và nhận xét kết quả của : 


a)3+(—=6) và|—6|—|3|; b) (-2) + (+4) và |+ 4| _— |-2|- 
Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu 


°_ Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0. 


* Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai 


giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết qua tìm 
được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 


Ví dụ : — (223) +55 =— (273— 55) (vì 213 > 55) 


=—218. 
Tính:  a)(-38)+27; b) 273 + (—123). 
Bòi †TỘp 
Tính : a) 26 + (— 6); . b) (—75) +50; ©) 80 + (—220). 
Tính : a) (73) +0; b) |—18 |+(12); c) 102 + (—I20). 


Tính và nhận xét kết quả của : 

a) 23 + (—13) và (—23)+ 13 ; 

b) (—15) + (+15) và 27 +(_—27). 

S\asánh:  a) 1763 + (—2) và 1763 ; 
b) (—105) + 5 và —105 ; 
c) (2Ø) + (—11) và -29. 


31. 
5. 
33. 


35. 


1. 


Luyện Tập 


Tính : 4) (—30) + (—5) ; b) (7) + (13); c) (15) + (235). 
Tính : a) 16 + (— 6); b)14+(—6); c) (—8) + 12. 
Điền số thích hợp vào ô trống : 


| a+b : 


Tính giá trị của biểu thức : 

a)Xx +(—]l6), biết x = — 4; b) (—102) + y, biết y = 2. 

Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng x triệu đồng, Hỏi x 
bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của óng Nam năm nay so với năm ngoái : 
a) Tăng Š triệu đồng 2 

b) Giảm 2 triệu đồng 2 


§ó. Tỉnh chốt của phép cộng cóc số nguyên 


Các tính chất của phép cộng trong N có còn đúng trong Z 2 


Tính chất giao hoán 


?rị Tính và so sánh kết quả : 


2. 


a) (—2) + (—3) và (~3) + (—2) ; b) (—5) + (+7) và (+7)+ (C5); 
€) (—8) + (+4) và (+4) + (—§). 


* Phép cộng các số nguyên cũng có tính chất giao hoán, nghĩa là : 


Tính chất kết hợp 


ĐH Tảm cà có cán ¿ái CO5 + 1+2: C3) +(4.+2):1—3) + 2124. 
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3ó. 


37. 
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« _ Tính chất kết hợp của phép cộng các số nguyên : 


(a+b)+c=ax+(h+c) 


Chú ý : 

Kết quả trên còn gọi là tông của ba số à, b, c và viết a + b + c. Tương tự, la có 
thể nói đến tổng của bốn, năm, ... số nguyên. Khi thực hiện cộng nhiều số ta 
có thể thay đổi tuỳ ý thứ tự các số hạng, nhóm các số hạng một cách tỳ ý 
bằng các dấu (),{ 1, { }. 


Cộng với số 0 


Cộng với số đối 
Số đối của số nguyên a được kí hiệu là -a. Khi đó số đối của (—a) cũng là a, 
nghĩa là : -(—a) = a. Rõ ràng : 

Nếu a là số nguyên dương thì -a là số nguyên âm, chẳng hạn a = 3 thì 
—â = -Ä. 

Nếu a là số nguyên âm thì -a là số nguyên dương, chẳng hạn a = —5 thì 
~a=~—(—5) =Š (vì 5 là số đối của —5). 

Số đối của số 0 vẫn là 0, nên — 0= 0. 
Ta có : 
Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0. 

a+C-a)-0 
Ngược lại, nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối nhau : 
Nếu a+b =0 thì b = —a và a = —b. 


Tìm tổng của tất ca các số nguyên a, biết 3 < a < 3. 


Bi tập 
Tính : 
a) 126 + (~20) + 2004 + (—106); 
b) (—199) + (—200) + (—201). 
Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết : 
a)—-Ý4<x<3; b)-5Š<x<59. 


38. Chiếc diều của bạn Minh bay cao I5m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao 
của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao 
nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi (h.47) ? 


Hình 47 
39. Tính : 


a) l+(—3)+SŠ+(—7)+9+(-II); 
b) (—2) + 4+(—6)+8+(-10) + 12. 
40. Điền số thích hợp vào ô trống : 


Luyện tập 


4I. Tính: a)(—-38) +28; b) 273 + (—123) ; c) 99 + (—100) + 101. 
42. Tính nhanh : 
a) 217 + [43 + (—-217) + (—23)] ; 


b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10. 
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43. Hai ca nô cùng,xuất phát từ C đi về phía A hoặc B (h.48). 
Ta quy ước chiều từ C đến B là 


chiều đương (nghĩa là vận tốc và 


quãng đường đi từ C về phía B A C B 
được biểu thị bằng số dương và 


theo chiêu ngược lại là số âm). SH 2J¿G 
Hỏi sau một giờ hai ca nô cách 
nhau bao nhiêu kilômét nếu vận 
tốc của chúng lần lượt là : nà 
? hhm””— | 
a) I0km/h và 7km/h 7 /⁄ị "m | 
b) I0km/h và —7km/h ? ` Ï | 
44. Hình 49 biếu diễn một người đi Ầ Ầ x Ầ 
từ C đến A rồi quay về B. Hãy â C B 
đặt một bài toán phù hợp với _ 
hình đó. TẠP 


45. Đố vui : Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau : Hùng nói rằng có hai số 
nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng ; Vân lại nói rằng không 
thể có được. 


Theo bạn : Ai đúng ? Nêu một ví dụ. 
46. Sử dụng máy tính bỏ túi 


Nút dùng để đổi đấu "+" thành "—" và ngược lại. 


25+(-I13) 


[=]Lz ][s J[+][z]Le | [=| 


(—76) +20 


hoặc L7 ]|[s |Í~/-| [90] [= 
[E]LHI5 ][][+I[s ][s | [=] 
hoặc [1 |[ 3 |[5 |[+/-l[+jLs |L5 |E--I[‡] 


Dùng máy tính bỏ túi để tính : 
a) 187 +(-54); b) 203) + 349 ; €) (—175) + (213). 


(—-135)+(—65) 


S0 


§7. Phép trừ hơi số nguyên 


Hiệu cúa hai số nguyên 


Ta đã biết trừ hai số tự nhiên (số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ). Còn phép 
trừ hai số nguyên sẽ như thế nào 2 


Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối : 


a) 3—1=3+(-l) b)2-2=2+t-2) 
3—-2=3+C2) 2-1=2+(-l) 
3—-3=3+(-—3) 2-0=2+0 
3—-4=72 2-CU=? 
3-5 =1 2-(-2)=2 


Ta có quy tắc : 


Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b. 


Như vậy, hiệu của hai số nguyên a và b là tổng của a và số đối của b. 
Hiệu của hai số nguyên a và b vấn kí hiệu là a — b và đọc là a trừ b. 


Vídụ: 3-8 =3+(—§) =—5 

(—3) - (—8) = (—3) + (+8) = +5. 
Nhận xét : Ö $4 ta đã quy ước rằng nhiệt độ giảm 39C nghĩa là nhiệt độ 
tăng —-3”C.. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quy tắc trừ trên đây. 
Ví dụ : Nhiệt độ ở Sa Pa hôm qua là 32C, hôm nay nhiệt độ giảm 4'C. 
Hỏi nhiệt độ hòm nay ở Sa Pa là bao nhiêu độ C ? 
Giải : Do nhiệt độ giảm 4'C, nên ta có : 

3—4=3+(4)=-—L. 

Trả lời : Vậy nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là —12C. 


Nhận xét : Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn 
trong Z luôn thực hiện được. 


8~TOÁNG/1-A 8l 


47. 


49. 


S1. 
%. 
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Bòi tỆD 


Tính:2—7;  1-—(-2); (-3)—4; (5)=Gœ4) 
0-7=?; 7T-0=1; a-0=?7; 0-a=? 
Điền số thích hợp vào ô trống : 
c* |. } 8 .Jj | 
_* |_ |3 | | <#, 
Đố : Dùng các số 2, 9 và các phép toán "+", "—-" điển vào các ô trống trong 


bảng sau đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi đòng hoặc mỗi cột, mỗi số 
hoặc phép tính chỉ được dùng một lần : 


Luyện †ập 
Tính : a) 5 —(7—9); b) (—3) - (4 - 6). 


Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét, biết rằng ông sinh năm —287 và 
mất năm —212. 


Điền số thích hợp vào ô trống : 


Tìm số nguyên x, biết : 
a)2+x=3; b)x+6=0; €)4+7e1. 


6 ~TOÁN6/1-B 


`. 


56. 


1. 


Đố vui : Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau : 

Hồng nót rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số 
bị trừ : Hoa khẳng định rằng không thể fìm được ; Lan lại nói rằng còn có 
thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ. 


Bạn đồng ý với ý kiến của ai ? Vì sao ? Cho ví dụ. 


Sử dụng máy tính bỏ ti 


5] Z] EE] mb] BỊ] Fs] 
T]8][EIEB]EEIE 
EIEIBIEIBIEHEI | -ø 

ec [6] [9] z=| [=] [S] ‡£| (=] | -ø 


102 - (—5) 


107 


- 69 - (-9) 


Dùng máy tính bỏ túi để tính : 
2A) 169 - 733; b)53—-(-478); c) —135 — (—1936). 


§8. Quy tắc dốu ngoặc 


Hãy cẩn thận khi dấu "—" đứng trước dấu ngoặc !! 


Quy tắc dấu ngoặc 


a) Tìm số đối của : 2, (—5). 2 + (—5); 


b) So sánh số đối của tổng 2 + (—Š) với tổng các số đối của 2 và (—5). 


ĐỒ Tả cà co cánh tố quá của : 


a)7+(Š— 13) và ?+5+(_-13); 
b) 12—-(4- 6) và l2— 4+6. 
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Các kết quả trên đã minh hoa cho quy tắc sau : 


Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "—"“đằng trước, ta phải đốt dấu tất cả các số hạng 
trong dấu ngoặc : dấu "+" thành dấu "—"" và dấu "—'°* thành dấu "+", 


Khi bó dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước thì dầu các số hạng trong ngoặc 
vẫn giữ nguyên. 


Ví đụ : Tính nhanh : 


a) 324 +-[112— (112 + 324]; b) —257) - [(—257 + 156) - 56]. 
Giải : , 

a) 324 + [112 — (112 + 324)] b) (257) - —257 + 156) — 56] 
= 324 +[112— I12 - 324] =~257~— (-257 + 156) + 56 
=324- 324 =-257+257-— 156 +56 

=0. =—I00. 

Tính nhanh -: 

a) (768 — 39) — 768 : b) (1579) — (12 - 1579). 


Tổng đại số 
Vì phép trừ có thể diễn tả thành phép cộng (cộng với số đối của số trừ) nên 
một đãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên được gọi là một tổng đại số. 
Khi viết một tổng đại số, để cho đơn giản, sau khi chuyển các phép trừ thành 
phép cộng (với số đối), ta có thể bỏ tất cả các đấu của phép cộng và đấu 
ngoặc. Chắng hạn : 

5+(-<3)—-(—6)-(+7)=5 +(-3)+(+6)+(-7?)=5—3+6—7. 


Nhờ các tính chất giao hoán, kết hợp và quy tắc dấu ngoặc ta có các kết 
luận sau : 


Trong một tổng đại số, ta có thể : 
s Thay đổi tuỳ § vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng. 
Chẳng hạn : 
a-b-c=-b+a-c=-b-c+a 
97 — 150— 47 =97— 47-— 150 = 50 — 150 = —I¡00. 
* Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tuỳ ý với chú ý rằng nếu 
trước đấu ngoặc là dấu "~" thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. 


Chẳng hạn : 
a-b—c=(a—-b)-c=a-(b+c). 
284 — 75 - 25 = 284 — (75 + 25) = 284 — 100 = 184. 
> Chứúý: 
Nếu không sợ nhầm lẫn, ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng. 


Bòi tập 

57. Tính tổng : 

a)(—17)+5+8+ 17; b) 30 + 12 + (—20) + (—12) ; 

€) (— 4) +(— 440) + (- 6) + 440 ; đ) (—5) + (—10) + l6 + (—]1). 
58. Đơn giản biểu thức : 

a)x+ 22 +(-l4) + 52; b) (—90) - (p + 10) + 100. 
59. Tính nhanh các tổng sau : 

a) (2736 — 75) - 2736 ; b) (—2002) — (57 - 2002). 
60. Bỏ dấu ngoặc rồi tính : 

a) (27 + 65) + (346 - 27 — 65); b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17). 


§9. Quy tắc chuyển vế 


A+B+C=DE=EA+B=D-C? 


1. Tính chất của đẳng thức 
?1| Từ hình S0 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì ? 


Hình 50 


" 
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Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau : 


Nếu a = b thì a +c =b+c 


Nếu a +c=b+chìa =b 
Nếu a = b thị b = a. 


Ví dụ 


Tìm số nguyên x, biết : x — 2 = —3 ; 


Giải : x—2=—3 
x-2+2=-3+2 
x=-3+2 

x=-I]. 


Tìm số nguyên x, biết : x + À = —2. 


Quy tắc chuyển vế 


Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kía của một đẳng thức, ta phải 
đổi dấu số hạng đó : dấu "+" đối thành dấu "—" và dấu "—" đổi thành 
đấu "+", 


Ví dự : Tìm số nguyên x, biết : 


a)x—2=—6; b)x—(—4)= ì. 
Giải: A)x—2=-—6 b)x—(-4)= ] 
x=-6+2 x+4=l 
x=_-Á4 x=l-4 
x=-3. 


Tìm số nguyên x, biết : x + Ñ§ = (—5) + 4. 

Nhận xét : 

Ta đã biết a — b = a + (— b) nên (a - b)+b=a+[(—b) +b]=a+0=a. 
Ngược lại, nếu x + b = a thì sau khi chuyển vế, ta được x = a — b. 


Vậy hiệu a — b là số mà khi cộng số đó với b sẽ được a, hay có thể nói 
phép trừ là phép toán ngược của phép cộng. 


61. 


62. 


66. 
67. 


68. 


69. 


Bởi tỘỆpD 


Tìm số nguyên x, biết : 


A)7—x=8-(-?); b)x—8=(-3)—-8. 
Tìm số nguyên a, biết : 
a)|a|=2: b)|a+2|= 0. 


Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số : 3, ~2 và x bằng 5, 
Cho a e Z. Tìm số nguyên x, biết : 


a)a+x=5; b)a-x=2. 
Cho a, b e Z. Tìm số nguyên x, biết : 
a)a+x=b; b)a-x=b. 
Luyện tập 
Tìm số nguyên x, biết : 4 — (27 — 3) = x — (13 — 4). 
Tính : 
a) (37) + (112); b)(42)+52; c)13—31; 
d) 14-24-12; e)(-25) +30 — 15. 


Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm 
nay đội ghi được 39 bàn và để thủng lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng - thua 


của đội đó trong mỗi mùa giải. 


Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số 
thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch 
(nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố. 


Nhiệt độ Nhiệt độ Chênh lệch 
cao nhất thấp nhất nhiệt độ 
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70. 


71. 


72. 


1. 


Tính các tống sau một cách hợp lí : 

a) 3784 + 23 — 3785 —- 15; 

b)2I1 +22+ 23 +24_— II— 12— 13-— 14. 
Tính nhanh : 

a) —2001 + (1999 + 2001) ; 
b) (43 — 863) — (137 —- 57). 
Đố : Cho chín tấm bìa có 
ghi số và chia thành ba 
nhóm như hình 51. Hãy 
chuyển một tấm bìa từ 
nhóm này sang nhóm khác 
sao cho tổng các số trong 
mỗi nhóm đều bằng nhau. 


Hình 5I 


§10. Nhôn hơi số nguyên khóc dốu 


Hãy nhớ : Số âm x Số dương = Số âm I 


Nhận xét mở đầu 


Hoàn thành phép tính : 


(—3). 4= (3) + (3) +(-—3) + (—3) =... 


?2| Theo cách trên, hãy tính › 


2. 


§8 


(5).3=... 

2.C6)=... 
Em có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích hai số nguyên 
khác dấu ? 
Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu 


Muốn nhản hai số nguyên khác đấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đổi 


của chúng rồi đặt đấu "—"' trước kết quả nhận được. 


73. 


74. 


75. 


76. 


T7. 


Chú ý : 
Tích của mộit số nguyên a với số 0 bằng Q. 


Ví dụ : Công nhân của một công ty hưởng lương theo sản phẩm : Làm ra 
một sản phẩm đúng quy cách được 20 000 đồng, làm ra một sản phẩm sai 
quy cách bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua công nhân A làm ra được 
40 sản phẩm đúng quy cách và 10 sản phẩm sai quy cách. Hỏi lương của 
công nhân A tháng vừa qua là bao nhiêu tiền ? 

Giải : Khi một sản phẩm sai quy cách bị trừ 10 000 đồng, điều đó có nghĩa 
là được thêm —10 D00 đồng. Vì vậy, hương công nhân Á tháng vừa qua là : 


40. 20 000 + 10. (—10 000) = 700 000 (đồng). 
Tính : a)5.. (T14); 


b) (25). 12. 
Bởi tập 

Thực hiện phép tính : 
a)C—5).6; b)9.(-—3); c)(_—IĐ). 11; đ) 150. (-4). 
Tính 125 . 4. Từ đó suy ra kết quả của : 
a)(—-125).4; b)(—-4). 125; ©) 4. (C125). 
SO sánh : 
a)(—67). 8 với Q; b) 15. (—3) với l5 ; c)(—7). 2 với —7. 
Điền vào ö trống : 


Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quân áo. Khi may theo mốt mới, 
chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). 
Hỏi chiều đài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu 
đềximét, biết : 


a)x=3? b)x=—27 
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1 
+ 


J= 


Lai 


§11. Nhôn hơi số nguyên cùng dếu 


Số âm x Số âm = Số dương 


Thật là đễ nhớ ! 


Nhân hai số nguyên dương 

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương (hai số tự nhiên khác 0). 

Tính - 

a) 12.3; b) 5. 120. 

Nhân hai số nguyên âm 

Hãy quan sát kết quả bốn tích đâu và dự đoán kết quả của hai tích cuối : 
3.(4)=-l2 


(Cl).(4)=? 
(-2).(_-4)=7? 
Quy tắc : 


Muôn nhân hơi số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. 


Ví dụ : Tính : (— 4). (25). 
Giải : (— 4). (—25) =4. 25 = 100; 


Nhận xét : Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương. 
Tính :a)5. L7; b) 1Š). (— 9). 


Kết luận 


a.0=0.a=0 
Nếu a, b cùng dấu lai a . b = | a |. | b | 


Nếu a, b khác đấu thì a. b = — (| a |. | |) 


78. 


79. 


80. 


8I. 


Chú ý : 
*_ Cách nhận biết dấu của tích : 
(Œ+).Œ) (+) 
©).(C) (+) 
(+).C) >C) 
().(Œ) —() 
°® 4. b0? hoặc a = 0 hoặc b = Ö. 
© Khi dối dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa sở thì tích 
không thay đổi. 
Cho a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu - 
đ) Tích a .b là một số nguyên dương ? 


b) Tích a . b là một số nguyên âm ? 


Bỏòi tập 
Tính : 
a) (+3). (+9); b) (—3).7; c)13.(—5); 
d)(T—150). (4); e) (+7). (—5). 
Tính 27. (—5). Từ đó suy ra các kết quả : 
(+27). (+5); (27). (+5); (-27).(—5); (+5). (27). 


Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương 
nếu biết : 

a) a. b là một số nguyên dương ? 

b) a. b là một số nguyên âm ? 

Trong trò chơi bán bi vào các hình 
tròn về trên mặt đất (h.52), bạn Sơn 
hắn được ba viên điểm 5, một viên 
điểm 0 và hai viên điểm -2 ; bạn 
Dũng bắn được hai viên điểm 10, 
một viên điểm —2 và ba viên điểm — 4. 
Hỏi bạn nào được điểm cao hơn 2 


Ninh 52 


9] 


S2. 


83. 
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So sánh : 
a) (7). (5) với 0; b) (17). 5 với (—5). (—2) ; 
€) (+19). (+ 6) với (L7) . (—10). 


Giá trị của biểu thức (x — 2). (x + 4) khi x = —L là số nào trong bốn đáp số 
A,B,C, D dưới đây : 


A.9; B.—9; C.5; D. -5. 


€ó thể em chưa biết 


SỐ ÂM : CUỘC HÀNH TRÌNH 20 THẾ KỈ 


Các số âm xuất hiện từ thế kỉ III trước Công 
nguyên trong bộ sách “Toán thư cửu chương” 
của Trung Quốc. Khí đó, số dương được hiểu 
như số “tiền lãi”, số "tiền có", còn số am được 
hiểu như số "tiền lỗ", số "Wễn nợ". Quy tắc 
cộng hai số âm như sau : "Một món nợ thêm 
một món nợ khác nữa, thì kết quả là một món 
nợ". Khi đó còn chưa có dấu "—”, người Trung 
Quốc dùng màu mực khác để viết các số chỉ 
số tiền nợ, tiền lỗ để phân biệt với các số chỉ 
số tiền có, tiền lãi. 

Mặc dù các nhà toán học thời cổ cố tránh số 
âm, nhưng thực tế đời sống đã đặt ra hết bài R.Đề-các 

toán này đến bài toán khác mà đáp SỐ nhận (R.Descartes ; 1596 - 1650) 
được là các số âm. Tuy vậy, các số âm vẫn 

phải trải qua nhiều khó khăn trong một thời gian dài mới khẳng định được địa vị của 
mình. Mãi đến thế kỉ XVII, Đề-các (nhà toán học người Pháp) mới đề nghị biểu diễn 
số âm trên trục số vào bên trái điểm 0 và từ đó số âm mới dần dần có quyền bình 
đẳng với số dương. 


Luyện †ộp 
Điền các dấu "+", "—" thích hợp vào ô trống : 


8?. 


89. 


Tính : 
a)(-25).8; b)1&.(_15); c) (1500). (—100) ; đ) (-13)“. 
Điền số vào ô trống cho đúng : 


Biết rằng 32 = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng 
bằng 9 2 


Cho xe€ Z„ so sánh : (—5). x với 0. 


Sử dụng máy tính bỏ túi 


Phép tính 


E]¿3E]E]EI 
tec 'S][][<] ]EEI ]” 
6c9 | T8=[fjBHIE] 

m [riE1EIHIEIEHEI 
te [—][T]] x] BI EHEI 


Dùng máy tính bỏ túi để tính : 
a) (1356). 17; b) 39. (—152); ©) (~1909). (-75). 


(3).7 


(-17). (~15) 


§12. Tính chết của phép nhôn 


Các tính chất của phép nhân trong N có còn đúng trong Z ? | 


Phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất như phép nhân các số 
tự nhiên. 
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Tính chất giao hoán 


Ví dụ : 2.(—3)=(—3).2 (=—6); (—-7).(-4)=(-4).(-?) (=2Ẩ8). 


Tính chất kết hợp 


(a.b).c=a.(b.c) 


Ví đụ : [9.(—5)].2=9.[(5).2] (=—90). 

Chú ý : 

« Nhờ tính chất kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba. bốn, năm, .... số 
nguyén. 

Chẳng hạn :a.b.c=a.(b.c)=(a.b).c. 

»_ Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất 
giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm 
các thừa số một cách tuỳ ÿ. 


* Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là luỹ thừa bậc n của số nguyên a (cách 
đọc và kí hiệu như đối với số tự nhiên). 


Ví dụ : (—2) .(—2). (~2) = (2). 

Tích một số chân các thừa số nguyên âm có đấu gì ? 

Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì ? 

Nhận xét : Trong một tích các số nguyên khác 0 : 

4) Nếu có một số chăn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu "+". 


b) Nếu có một số lẻ thừa số nguyên âm thì tích mang dấu "—". 


Nhân với số † 


a.(-l)=(-l).a=? 


Đố vui : Bình nói rằng bạn ấy đã nghĩ ra được hai số nguyên khác nhau 
nhìmg bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói có đúng không ? 
Vì sao 2? 


91. 


93. 


95. 


97, 


Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 


a(b + c)= ab + ác 
Chú ý : 


Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ : 


a(b — c) = ab — ac 


Tính bằng hai cách và so sánh kết quả : 


a) (8). Š +3); b) (3 +3). —5). 
Bòi †ỆD 

Thực hiện các phép tính : 

4)15.(-2).(—5).( 6); b)4.7.(—l1). (—-2). 

Thay một thừa số bằng tổng để tính : 

a)—57.11; b)75.(-2l). 

Tính : 


a) (37 — 17).(5)+23.(—CI3-— 17); 

b) (—57). (67 - 34) - 67. (34 — 57), 
Tính nhanh : 

a)(—4).(+125). (—25). (— 6). (—8); 

b) (— 98). (1 — 246) — 246 . 98. 

Viết các tích sau dưới dạng một luỹ thừa : 
a) (5). (5). (—5).(—5). —5); 
b)(—2). (2). (—2). (3). (3). (—3). 


Luyện †ộp 
Giải thích vì sao : (—1)3 = —L1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương 
của nó cũng bằng chính nó ? 
Tính : 
a) 237. (—26) +26. 137; b) 63. (25) +25. (-23). 
So sánh : a) (16). 1253. (—8). (4). (—3) với 0; 
b) 13. (—24). (—15). (8). 4 với 0. ' 
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98. Tính giá trị của biểu thức : 
4) (—125). (—13). (—a), với a= 8; 
b) (1). (—2). (3). (4). (—5). b, với b= 20. 

9. Áp dụng tính chất a(b — c) = ab — ac, điền số thích hợp vào ô trống : 
a)L].(—13)+8.(—13)=(-7+8).(—13)=L]; 
b) (—5). (4= ])=(-5). (—4)— C5). (14) =L ]. 

100. Giá trị của tích m..n” với m = 2,n =—3 là số nào trong bốn đáp số A, B, 
€, D dưới đây : 
A. I8; B. l8: C. -36 ; D. 36. 


§13. Bội vũ ước củo một số nguyên 


Bội và ước của một số nguyên có những tính chất gì 2 


1. Bội và ước của một số nguyên 
Viết các số 6, — 6 thành tích của hai số nguyên. 
|?2| Cho hai tố tự nhiên a, b với b # Ô. Khi nào thì ta nói a chía hết cho b (a : b) ? 


°® Choa,bec Z và bz+0. Nêu có số nguyên q sao cho a = bạ thì ta nói a 
chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a. 
Ví đụ 1 : — 9 là bội của 3 vì — 0 = 3. (—3). 
23] Tìm bai bội và hai ước của 6. 
)b.Ố Chúý: h 
®- Nếu a = bq (b #0) thì ta còn nói a cha cho b được q và viết a : b = q. 
» _ SốO là bội của mọi sổ nguyên khác 0. 
* Số0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào. 
*_ Các số Ì| và —L là ước của mọi số nguyên. 


* Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung 
của a và b. 
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Ví dự 2 : a) Các ước của 8 là 1, —1\, 2,—2. 4, — 4, 8, —8. 
b) Các bội của 3 là 0. 3, —3, 6,— 6, 9,-0,... 


Tính chất 
° Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c. 


| a:brab:c=a:c 


s Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b. 


a:b=am:b (me Z) : 


® Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c. 


| a:cvàb:cc(a+b):cvờ(a—b):c 


Ví dụ 3: a) (16) : 8 và §: 4 nên (—16) : 4. 
b) (—3) : 3 nên 2. (—3) : 3,(—2). (3) : 3... 


c) 12:4 và (8) : 4 nên (12 + (—8)] : 4 và [12 - (—8)] : 4. 


4) Tìm ba bội của —S ; b) Tìm các ước của —]Ô. 


Bởi †Ộp 


. Tìm năm bội của : 3 ; —3. 
._ Tìm tÁt cả các ước của :—3;6; LI; -l. 
._ Cho hai tập hợp số: A=[2;3;4;5:6ó),B=([21;22; 235). 


a) Có thể lập được bao nhiêu tống dạng (a + b) với ac A vàbc B? 
b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 2 ? 


104. Tìm số nguyên x, biết: a) 15x=—75 ; b) 3| x|= 18. 
105. Điền số vào ö trống cho đúng : 

196. Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a : b và b : a không 2 
7-TOẢN6/1-A 


ki 


10T. 


108. 
10. 
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ÔN TẬP CHƯƠNG II 
Câu hỏi ôn †ộp 
Viết tập hợp Z các số nguyên : Z= |....... }. 
a) Viết số đối của số nguyên a. 
b) Số đối của số nguyền a có thể là số nguyên đương ? Số nguyên âm ? Số 0 ? 
c) Số nguyên nào bàng số đối của nó ? 
a) Giá trị tuyết đối của một số nguyên a là gì ? 


b) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương 7 Số 
nguyên âm 2 Số Q ? 


Phát biểu các quy tác cộng. trừ, nhân hai số nguyên. 
Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên. 
Bời lập 
Trên trục số cho hai điểm 4, b (h.53). Hãy : 
a) Xác định các điểm - a, — b trên trục số ; 
b) Xác định các điểm | a |, | b |. |— a |. |— b | trên trục số : 
c€) So sánh các số a. b, ~ a, — b, | a |, |b |. |— a{.|— b| với 0. 
^—————————— ———+————_-—> 
a 0 b 
Hình 53 
Cho số nguyên a khác 0. So sánh — a với a, — a với 0. 
Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học : 


Tên : Năm sinh 
Lương Thế Vinh 1441 
Đẻ-các | 1596 
Pi-ta-go 570 
Giau-xơ 1777 
Ác-si-mét ~287 
Ta-lét — 624 
Cô-va-lép-xkai-a | 1850 : 


Sắp xếp các nầm sinh trên đây theo thứ tự thời gian tăng đần. 


7 -TOẢN6/1-8 


0. 


1I1. 


112.^ 


113. 


114. 


115. 


116, 


11. 


118. 


Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh hoa đối 


Với các câu sai : 


a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. 
b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương. 
c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. 
d) Tích cúa hai số nguyên dương là một số nguyên đương. 


Tính các tổng sau : 
a)[(—-13) +(—15)] + (—8) ; 


b) 500 ~ (200) — 210 — 100 ; 
e)— (~129) + (119) — 301 + 12; 
đ) 777 — (~-111) - (—222) + 20. 


Đố vui : Bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai 
lần số thứ hai (a) nhưng số thứ hai trừ đi 1O lại bàng số thứ nhất trừ đi 5 
(tức la a — LÔ = 2a — 5). Hỏi đó là hai số nào ? 


Đố : Hãy điền các số I, —1, 2. -2, 3, —-3 vào các 
ô trống ở hình vuỏng bên (mỗi số vào một ô) sao cho 
tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường 


chéo đều bàng nhau. 


Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn : 
. b)—6<x<4; 


a)—Ä<x<8y? 
Tìm a e Z, biết : 
a)|a|=5; 
đ)|a|=|-5{: 

Tính : 
a)(-4).(-5). 6); 
€)(33).19+3); 
Tính : 

a) (7). 2'; 

b) 5“. (—4). 

Tìm số nguyên x, biết : 
a)2x— 35= 15; 


b)|a|=0; 
e) —II|aÌ}= 22. 
b)3x+ 12 =2; 


.c)~20 < x<2l. 


c)|a|=-3; 


b)(-3+6).(—4); 
đ) C5 - 13) : (- 6). 


c]|x—1|=0. 


99 


£ 


119. 


120. 


121. 


100 


Tính bằng hai cách : 

a)15.12—3.5. 10; 

b)45—9.(13+ 5); 

c) 29. (19— 13)— 19. (29 — I3). 

Cho hai tập hợp : A= {(3;—5;7};  B=lt-2;4;—-6:8Ị. 
ä) Có bao nhiêu tích ab (với ae A và be B) được tạo thành ? 
bị Có bao nhiêu tích lớn hơn Ö, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0 ? 

c) Cố bao nhiều tích là bội của 6 ? 

đ) Có bao nhiêu tích là ước của 20 ? 


Đố : Hãy điển các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng đưới đây 
sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đêu bằng 120 : 


6 -4 


Chương l - ĐOẠN THẮNG 


Mỗi hình phẳng là một tập hợp điểm của mặt phẳng. Ở lớp 6, ta sẽ gặp một số 
hình phẳng như : đoạn thẳng, tia, đường thẳng, góc, tam giác, đường tròn, v.v... 


Hình học phẳng nghiên cứu'các tính chất của hình phẳng. 


Dưới đây là các hình hình học trong bức tranh lụa nổi tiếng của Héc-banh 
(Auguste HERBIN). hoạ sĩ người Pháp (1882 - 1960), vẽ năm 1951. 


§1. Điểm. Đường thẳng 


Điểm 

Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của — ,A 

điểm. Người ta dùng các chữ cái in hoa A, B, C,... 

để đặt tên cho điểm. «M 


«B 


Trên hình 1, ta có ba điểm phán biệt - điểm A, Nình l 
điểm B, điểm M. 
Trén hình 2, ta có hai điểm A và C ràng nhau. 


Từ nay vẻ sau (ở lớp 6) khi nói hai điểm mà không nói gì 


AC thêm, ta hiểu đó là hai điểm phân biệt. 
s2 Với những điểm, ta xây dựng các hình. Bất cứ hình nào 
ình 2 ; 
cũng là mội tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình. 
Đường thẳng 


Sợi chỉ căng tháng. mép bảng. ... cho ta hình ảnh của đường thăng. Đường 
thắng không bị giới hạn về hai phía. 
Với bút và thước thẳng ta vê được vạch 
thắng. Ta dùng vạch thắng để biểu diễn một 
đường thảng. 


ạ p 
Người ta dùng các chữ cái thường a, b, ..., m, 
p.... để đặt tên cho các đường thẳng. 
Trên hình 3 ta có đường thẳng a và đường 
Hình 3 thẳng p. 
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Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng 
Nhìn hình 4 ta nói : 


— Điểm À /buộc đường thăng d và kí hiệu là * 
A d. Ta còn nói : điểm A nằm trên đường 

thẳng d, hoặc đường thẳng đ đi a„a điểm A, A 

hoặc đường thẳng đ cðÈ¿ điểm A. d 

— Điểm B khóng rhuộc đường thẳng d và kí Hình 4 


biệu là B £ d. Ta còn nói : điểm B nởm 
ngoài đường thẳng d, hoặc đường thẳng d không đi qua điểm B, hoặc đường 
thắng d không chứa điểm B. 


Nhùn hình S- 
a) Xét xem các điểm C. E thuộc hay khỏng thuộc 
: đường thẳng a. 
5 b) Điền kí hiệu e, £ thích hợp vào ô trống : 
C l CLl]a: EL la. 
c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và 
Hình 5 hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a. 
Bởi tập 
Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng M_ 
còn lại ở hình 6. 
Vẽ ba điềm A, B, C và ba đường thẳng 
a 
a,b,c. R 


Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau : 


a) Điểm A thuộc những đường thẳng Hình 6 
nào ? Điểm B thuộc những đường thẳng 
nào ? Viết câu trả lời bàng ngôn ngữ 
thông thường và bằng kí hiệu. 

b) Những đường thẳng nào đi qua 
điểm B ? Những đường thẳng nào đi 
qua điểm C ? Ghi kết quả bằng kí hiệu. 
c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào 
và không nằm trên đường thẳng nào ? 
Ghỉ kết quả bằng kí hiệu. 


Hình 7 


Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau : 

a) Điểm Cenằm trên đường thăng a, 

b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng b. 

Vẽ hình theo các kí hiệu sau: Aep;Be q. 

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thắng m và điểm B không thuộc 
đường thẳng m. 

a) Vẽ hình và viết kí hiệu. 

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thắng m không ? Hãy 
vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu. 

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B khòng ? 
Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu. 


Đố : Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp 
có phải là hình ánh một đường thẳng không ? 


§2. Ba điểm thẳng hòng 


S T 
Ba điển A,D, C thẳng hàng | Ba điểm R, S,T không thẳng hàng 


Thế nào là ba điểm thẳng hàng 2? 

* Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng, (ta nói chúng thẳng 
hàng (h.8a). Í 

*® Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói 
chúng không thắng hàng (h.8b). 


° 


À C D A C 


â) b) 
Hình § 


105 


10. 


106 


Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng 
Với ba điểm thẳng hàng A, C, B như trên hình 9 ta có thể nói : 


— Hai điểm C và B nằm cùng phía đối với 
À C B điểm À ` 


— Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với 
Hình 9 điểm B; 
¬ Hai điểm A và B nằm khác phía đối với điểm C ; 
— Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. 


Nhận vét › 


Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa 


hai điểm còn lại. 


Bòi tập 


Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng ? Lấy thước 
thằng để kiểm tra. 


Hình 10 Hình Tỉ 


Xem hình I1 và gọi tên : 

a) Tất cả các bộ ba điểm thăng hàng. 

b) Hai bộ ba điểm không thăng hàng. 

Vẽ ; 

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng. 

b) Ba điểm C, E, D thắng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D. 
c) Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng. 


{I. 


12. 


13. 


14. 


Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : 
a) Điểm ... nằm giữa hai điểm M và N. 


b) Hai điểm R và N nằm ... đối với M_R 
điểm M. 
c) Hai điểm ... nằm khác phía đối với... Hình 72 


Xem hình 13 và gọi tên các điểm : 

a) Nàm giữa hai điểm M và P. 

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q. 
c) Nằm giữa hai điểm M và Q. Hình là 
Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau : 

a) Điểm M năm giữa hai điểm A và B: 

điểm N không nằm giữa hai điểm A và 

B (ba điểm N, A, B thẳng hàng). 

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N ; 

điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 

Đố : Theo hình 14 thì ta có thể trồng 

được 12 cây thành 6 hàng. mỗi hàng 

4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 

5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hình l4 


§3. Đường thủng đi quo hơi điểm 


”_——— 


Hai đường thẳng a, b có cắt nhau không ? 


Vẽ đường thẳng 

Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A 

và B ta làm như sau (h. L5) : À 
- Đặt cạnh thước đi qua hai điểm Avà B; 


- Dùng dầu chì vạch theo cạnh thước. Hình lš 


L0S 


Nhún xét : 


Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và Ð. | 


Tên đường thẳng 
+ Ta đã biết cách đặt tên đường thẳng bằng một chữ cái thường. 


« Vì đường thắng được xác định bởi hai điểm nên ta còn lấy tên hai điểm đó 
để đặt tên cho đường thẳng, chẳng hạn ta gọi đường thẳng đi qua hai điểm A 
và B là đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA (h.16). 


A B K Vy 


Nình ló Hình !7 


* Ta còn đặt tên đường thẳng bằng hai chữ cái thường, ví dụ đường thẳng xy 
hoặc yx (h.17). 


Nếu đường thẳng chúa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nàa 
(h.18) ? 


— CÓ sáu cách gọi, ngoài cách gọi đường 
thẳng AB, đường thẳng CB, hãy nêu bốn cách 
Hình 18 gọi còn lại. 


A B C 


Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song 
Nhìn hình 18, ta nói : Các đường thẳng AB và CB rùng nhau. 


Hình ¡9 Hình 20 
Trên hình 19, hai đường thẳng AB và AC chỉ có một điểm chung A. Ta nói 
chúng cắt nhau và A là giao điểm của hai đường thẳng đó. 


Hai đường thẳng xy và zt ở hình 20 không có điểm chung nào (dù cố kéo dài 
mãi về hai phía), ta nói chúng song sơng với nhau. 


15. 


l6. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Chú ý : 

Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phản biệt. 
Hai đường thẳng phán biệt hoặc chỉ có một điển chung hoặc không có 
điểm chung nào. 


Từ nay về sau (ở lớp 6), khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta 
hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt. 


Bởi tập 
Quan sát hình 21 và cho. biết những 
nhận xét sau đúng hay sai : 
a) Có nhiều đường "không thẳng" đi A B 
qua hai điểm A và B. 
b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai 
điểm A và B. CN Het 
a) Tại sao không nói : "Hai điểm thẳng hàng" ? 
b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia 
khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng 
hay không ? 
Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các 
đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ? Đó là 
những đường thẳng nào ? 


Lấy bốn điểm M,N, P, Q trong đó ba điểm M,N, P thẳng hàng và điểm Q 
nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có 
bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) ? Viết tên các đường thẳng đó. 


Vẽ hình 22 vào vở.rồi tìm điểm Z trên đường 
thẳng dị và điểm T trên đường thẳng đ+ sao 


cho X, Z„ T thẳng hàng và Y, Z„T thẳng hàng. 
Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau : £ 


a) M là giao điểm của hai đường thẳng p và q. 
b) Hai đường thẳng m và n cất nhau tại A, sS. 
đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C. : 


c) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt 
nhau tại O. Hinh 23 
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lãi 


Xem hình 23 rồi điển vào chỗ trống : 


8b tt 3 


a) 2 đường thắng b) 3 đường thẳng M XI: thẳng lệ che: thẳng 
1 giao điểm .. giao điểm .. piao điểm .. giao điểm 
Hình 23 


§4. Thực hỏnh : Trồng cây thẳng hòng 


Nhiệm vụ 
a) Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B. 


b) Đào hô trồng cây thắng hàng với hai cây A và B đã có bên lẻ đường. 


Chuẩn bị 
Mỗi nhóm hai học sinh chuẩn bị : 


— Ba cọc tiêu, đó là những cây cọc bằng tre hoặc bằng gỗ dài chừng 1,5m có 
một đầu nhọn. Thân cọc được sơn bằng hai màu xen kẽ nhau để dễ nhìn thấy 
CỌC TỪ Xa. 


— Một đây dọi để kiểm tra xem cọc tiêu có được đóng thẳng đứng với 
mặt đất không. 

Hướng dẫn cách làm 

Bước 1- Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B. 


Bước 2: Em thứ nhất đứng ở A, em thứ hai cầm cọc tiêu dựng thẳng đứng ở 
một điểm C (h.24, h.25). 


ỉ 


Bước 3: Em thứ nhất ra hiệu để em thứ hai điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến 
khi em thứ nhất thấy cọc tiêu A (chỗ mình đứng) che lấp hai cọc tiêu ở B và 
C. Khi đó ba điểm A, B, C thẳng hàng. 


Hình 24 Hình 25 


§5. Tia 


Tia Ax 
(Nửa đường thẳng Ax) 


Tia 
Trên đường thẳng xy ta lấy một điểm O nào đó. 


Ta thấy điểm O chia đường thẳng xy thành ằ 
hai phần riêng biệt (h.26). /7ình gồm điểm O “ .ă 
và một phần đường thẳng bị chia ra bởi 

điểm O được gọi là một tỉa gốc O (còn được y 


gọi là một nứa đường thẳng gốc ©). 
Trên hình 26, ta có tia Ox và tia Oy. 


Hình 26 


Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước. 

Ta dùng một vạch thẳng để biểu diễn một 
tia, gốc tia được vẽ rõ. 

Trên hình 27, tia Ax không bị giới hạn về 
Hình 27 phía x. 


Hai tia đối nhau 


Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy (h.26) được gọi là hai 
tia đời nhau. 


Nhựn xéi : 


Môi điểm trên đường thàng là gốc chung của hai tỉa đối nhau. | 


KÑ] T24: 2⁄2: thản: xy láy nai điển À và B. 


22. 
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ad) Tại sao hai ña Ax và By không 


phải là hai tia đối nhau ? XÁC B y 
b) Trên hình 28 có những tia nào - 
đôi nhau ? DAO 
Hai tia trùng nhau 
Ÿ B : Lấy điểm B khác A thuộc tía Ax. 
Tia Ax còn có tên là tia AB. Trên hình 29, tia 
Hình 29 Ax và tia AB là hai ta ràng nhau. 


Chú ý : 
Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tỉa phân biệt. 


Từ nay về sau (ở lớp 6), khi nói hai tia mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là 
hai tia phân biệt. 


Trên hình 30 : 
4) Ta thấy hai ta OÔx và OAÀ trùng nhau, còn 


tia OĐ trng với tỉa nào ? B 
b) Hai tía OX và Ax có trùng nhan không 2 
Vì sao 2 


©) Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối 
nhaN 2 


Hình 30 
Bòi lập 
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : 


a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phản đường thẳng bị chia ra bởi điểm O 
được gọi là một... 


23. 


25. 


26. 


27. 


b) Điểm R bất kì nằm trên đường thắng xy là gốc chung của ... 
c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì : 

— Hai tia... đối nhau 

— Hai tia CÁ và ... trùng nhau 

~ Hai tĩa BA và BC... 

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, 
N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các 
câu hỏi sau:  - Hình 3I 

a) Trong các tia MN, MP, MO, NP, NQ có những tia nào trùng nhau 2 

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau ? 

c) Nêu tên hat tia gốc P đốt nhau. 

Cho hai ta Ox, Oy đối nhau, điểm AÁ thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc 
tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên : 

a) Tia trùng với tia BC. 

b) Tia đối của tia BC. 

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ : 

a) Đường thẳng AE. 

b) Tia AB. 

©) Tia BA. 


Luyện ïập 


Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, Hỏi : 

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối 
với điểm A ? 

b) Điểm M năm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M ? 
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : 

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B 
đối với... 

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm 
cùng phía đối với À là một tia gốc... 

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc 
tia Oy. Lấy điểm N.thuộc tia Ox. 

a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O. 

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 
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29. 


30. 


12. 
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Cho hai tia đối nhan AB và AC, 

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M. A, C thì điểm nào 
năm giữa hai điêm còn lại ? 

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào 
nằm giữa hai điểm còn lại ? 

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : 

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì : 

a) Điểm O là gốc chung của ... 

b) Điểm ... nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điềm bất Kì 
khác O của tia Oy. 

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB, ÁC. 

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C. 

b) Vẽ tia Ay cắt đường thắng BC tại điểm N không nằm giữa B và C. 

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng : 

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau. 

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau. 

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. 


§ó. Đoạn thẳng 


° 


Đoạn thẳng AB 


Đoạn thẳng AB là gì 2? 
Đặt cạnh của thước thẳng đi qua hai điểm A, B rồi lấy đầu chì vạch theo 
cạnh thước từ Á đến B (h.32a). Nét chì trên trang giấy là hình ảnh của đoạn 
thẳng AB (h.32b). 

AC B 


a) b) 
Hình 32 
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33. 


Trong khi vẽ đoạn thẳng AB, ta thấy đầu C của bút chì hoặc trùng A, hoặc 
trùng B, hoặc nằm giữa hai điểm A và B. 

Đoạn thẳng AB /à hình côm điểm A, điển B và tất cả các điển nằm giữa 
A và B. 

Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA. 

Hai điểm A, B là hai mm (hoặc hai đâu) của đoạn thẳng AB. 


Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng 
Hình 33 biểu diễn bai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau. giao điểm là điểm L. 
C B 


À D 
Hình 33 
Hình 34 biểu diễn đoạn thắng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là điểm K. 


Hình 34 


Hình 35 biểu diễn đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là 
điểm H. 
Á 


X H NÁ 
R 
Hình 35 
Các trường hợp thường gặp đã được vẽ ở hình 33, 34, 35. Ngoài ra còn có 
các trường hợp khác : giao điểm có thể trùng với mút của đoạn thẳng. hoặc 
trùng với gốc của tia. 


Bi tộp 
Điện vào chỗ trống trong các phát biểu sau : 


a) Hình gồm hai điểm ... và tất cả các điểm nằm giữa ... được gọi là đoạn 
thắng RS. 
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Hai điểm ... được gọi là hai mút của đoạn thắng RS. 
b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm ... 
34. Trên đường thẳng a lấy ba điểm A. B. C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả 2 
Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy. 
35. Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thắng AB. điểm M nằm ở đâu 2 Em hãy 
chọn cân trả lời đúng trong bốn câu sau : 
a) Điểm M phải trùng với điểm A. 
b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B, 
c) Điểm M phải trùng với điểm B. 
d) Điểm M hoặc trùng với điểm A., hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc 
trùng với điểm B. 
36. Xét ba đoạn thẳng AB. BC, CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau : 
a) Đường thẳng a có đi qua mút của ĩ 
đoạn thẳng nào không 2 


b) Đường thắng a cát những đoạn 
thẳng nào ? 
c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng lô 
nào ? 

37. Lấy ba điểm không thẳng hàng A. B, C. Vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia 
Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C. 

38. Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba 
màu khấc nhau. 


Hình 36 


B C 
N “` ii 
M T nh =.-- 
D E F 
Hình 37 Hình 38 


39. Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các 
đoạn thẳng AF, CD cát nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BE, CE cắt nhau tại L. 
Kiểm tra xem các điểm l, K, L có thẳng hàng hay không. 
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§7. Độ dài đoạn thẳng 


CD = linch 
(1 inh-sơ) 


Đo đoạn thẳng 


Để đo đoạn thẳng AB người ta dùng thước có chia khoảng mm (thước đo độ 
đài) và làm như sau : 


Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và 


” , : A 
B sao cho điểm A trùng với vạch số Ô và m—— 
giả sử điểm B trùng với vạch 17 (mm) 01 2 3 4 
(h.39). 
Ta nói độ dài đoạn thắng AB bằng 17mm HuLdÿ 
và kí hiệu AB = 17mm, hoặc BA = 17mm. 
Nhận xét : 


Ị b 2 2 : 
Mái đoạn thăng có mót độ dài. Độ dài đoạn thẳng là mội cố lớn hơn 0. 


Ta còn nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 17mm (hoặc A cách B 
một khoảng bằng 7mm). 


Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa hai điểm AvàB 
bằng 0, 


So sánh hai đoạn thẳng 


A B Ta có thể so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so 
C D sánh độ đài của chúng. 


Giả sử ta có : AB = 3cm, CD-= 3cm, Đền 4cm 


t————rừ (h. 40). 


Hình 40 Ta nói : . 
— Hai đoạn thắng AB và CD bằng nhau hay cá cùng độ dài và kí hiệu AB = CD. 
— Đoạn thẳng EG đài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD và kí hiệu EG >,CD. 
— Đoạn thẳng AB ngán hơn (nhỏ hơn) đoạn thằng EG và kí hiệu AB < EG. 
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Cho các đoạn thẳng trong hình 41. 


_ZH x 


2 


Hình 41 
a) Hãy đo và chỉ ra các đoạn thẳng có cùng độ dài rồi đánh dấu giống nhau 
cho các đoạn thẳng bằng nhau. 
b) So sánh hai đoạn thẳng EF và CD. 


J?2 | Sau đây là một số dụng cụ đo độ dài (hình 42a, b, c). Hãy nhận dạng các 
dụng cụ đó theo tên gọi của chúng : thước gấp, thước xích, thước đây. 


Hình 42 


J?5 | Hình 43 là thước đo độ dài mà học sinh châu Mỹ thường dùng. Đơn vị độ dài 
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là inh-sơ (inch). Hãy kiểm tra xem \ inh-sơ bằng khoảng bao nhiêu milimét. 


Hình 43 


ÁI. 


42. 


43. 


45. 


Bòi tập 


Đo độ dài một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ. 
hộp bút, ...) 


A 
Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng, hoặc 
bàn giáo viên, ...) rồi điển vào chỗ trống : 
Chiều dài :.......... 
Chiều rộng :.......... 
So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi 
Hình 44 


đánh đấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau. 


Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự 


tăng dần. 


Ạ 
A 
Fan: | 
L®i 
B D C 


Hình 45 Hình 46 


a) Sắp xếp độ đài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự 


giảm dần. 
b) Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA). 


Đá: Nhìn hình 47a, b, đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn ? Hãy đo để 


kiểm tra dự đoán. 
4) : b) 


Hinh 47 


§8. Khi nòo thì AM + MB = AB ? 


"~ « 


AM +MB = AB 


1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài 
đoạn thẳng AB ? 


B Ge diên Màn gia bài điền & Ñ E 
A và B. Đo độ dài các đoạn  ® 
thẳng AM, MB, AB. So sánh 
AM + MB với AB ở hình 4§a b) —————————— 
và 48b (độ đài đoạn thẳng AB A M B 
không đổi). Hình 48 


Nhận xét : 


Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, 


nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 


Ví dụ : Cho M là điểm nằm giữa A và B. Biết AM = 3cm, AB = 8cm. 
Tính MB. 
Giải : Vì M nằm giữa A và B nên AM + MB = AB. 
Thay AM bằng 3cm, AB bằng 8cm, ta có : 
3+ MB=8 
MB=8-3 
Vậy: MB = Š (em). 


2. Một vài dụng cụ đo 
khoảng cách giữa hai 
điểm trên mặt đất 


Muốn đo khoảng cách giữa 
hai điểm trên mặt đất, trước 
hết phải gióng đường thẳng 
đi qua hai điểm ấy rồi dùng 
thước cuộn bằng vải (h.49) 
hoặc thước cuộn bằng kim 
loại (h.50) để đo. Hình 49 
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4ó. 


47. 


49. 


Hình 50 


— Nếu khoảng cách giữa hai điểm 
trên mặt đất nhỏ hơn độ dài của 


thước cuộn thì chỉ cần giữ cố định 

một đầu thước tại một điểm rồi căng 

thước đi qua điểm thứ hai. 

— Nếu khoảng cách trên mặt đất lớn 

hơn độ dài của thước cuộn thì sử : 
dụng liên tiếp thước cuộn nhiều lần. 


Đôi khi người ta còn dùng thước 
chữ A (h.5I) có khoảng cách giữa 
hai chân là Im hoặc 2m. 


Hình S1 


Bòi tập 
Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ 
đài đoạn thẳng IK. 


Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4em, EE = §em. So sánh 
hai đoạn thẳng EM và ME. 


Em Hà có sợi dây dài I,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. 
Sau bốn lần cảng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường 
còn lại bằng : độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học ? 

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút đoạn thẳng AB. Biết rằng 
AN = BM. S sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.Š52). 

Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. 

Điểm nào nằm giữa hai điểm còn 3) 


lại nếu ; bị Â N M B 
TYV + VA = TA. 


A M N B 


Hình 52 
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t2 


Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V, A.T 

sao cho TA = Icm, VÀ = 2cm, VT = 3cm. Hỏi 

điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại 2 

Đố : Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau _ Ề 
đúng hay sai : 

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất. Hình 53 


§9. Vê đoạn thẳng cho biết độ dời 


Khi nào thì A nằm giữa O và B ? 


Vẽ đoạn thẳng trên tia 
Ví dụ 1 : Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thắng OM có độ đài bằng 2cm. 
Cách vẽ : Mút O đã biết. Ta vẽ mút M như sau : 


— Đặt cạnh của thước nằm trên tia Ox sao cho vạch số Ô của thước trùng với 
gốc O của tia (h.54). 


Hình 54 


- Vạch số 2 (cm) của thước sẽ cho ta điểm M. Đoạn thẳng OM là đoạn 
thẳng phải vẽ. 


Nhận xét : Trên tia Ox bao giờ cũng về được một và chỉ một điểm M sao 
cho OM = a (đen vị đài). 


Ví đụ 2 : Cho đoạn thẳng AB (h.S5). Hãy vẽ đoạn thăng CD sao cho CD = AB. 


A B C : y 


Hình SS Hình S6 


Cách vẽ : Vẽ một tia Cy bất kì (h.56). Khi đó, ta đã biết mút C của đoạn 
thẳng CD. Ta vẽ mút D như sau : 


— Đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với mút A, mũi kia trùng với mút 
B của đoạn thẳng AB cho trước (h.57). 


C D y 
Hình 57 Hình 58 


~ Giữ độ mở của compa không đổi, đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng 
với gốc C của tia Cy, mũi kia nằm trên tia sẽ cho ta mút D (h.58) và CD là 
đoạn thẳng phải vẽ. 

Vẽ hai đoạn thẳng trên tia 


Ví dụ : Trên tia Ôx, hãy vẽ hai đoạn 


thẳng OM và ON biết OM =2em  98___M N__ x 
ON = 3cm. Trong ba điểm O, M,N, Trị ;ó 

điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Hình 59 

Giải : 


Sau khi vẽ hai điểm M và N (h.59) ta thấy điển M nằm giữa hai điểm O và 
N (vì ^cm < 3cm). 

Nhận xét : Trên tia Ox, OM = a, ON = b (th.60), nếu Ö < a < b thì điển M 
năm giữa hai điển O và N. 


Hình ó0 
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33. 


s4, 


S. 


S6. 


S7. 


S8. 
39, 
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Bởi tập 
Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6em. 
Tính MN. So sánh OM và MN. 


Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thắng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, 
ÓC = §cm. So sánh BC và BA. 


Gợi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8cm, AB = 2cm, tính OB. Bài 
toán có mấy đáp số 2 


Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho ÁC = [cm. 

a) Tính CB. 

b) Lấy điểm D thuộc tia đổi của tia BE sao cho BD = 2cm. Tính CD. 

Đoạn thẳng ÁC đài 5cm. Điểm B nằm giữa À và C sao cho BC = 3em. 

a) Tính AB. 

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm. So sánh AB và CD, 
Vẽ đoạn thẳng AB đài 3.5em. Nói cách vẽ. 


Trên tỉa Ox, cho ba điểm M,N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,$cm, 
Hồi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao 2 


§10. Trung điểm của đoạn thẳng 


M là trung điểm của đoạn thẳng AB 


Trung điểm của đoạn thẳng 


Trong hình 61, điểm M là trung điểm của đoạn 
A M B_ thẳng AB. 


Trung điểm M cửa đoạn thẳng AB là điểm nằm 
giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB). Trung 
điểm của đoạn thàng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn 
thằng AB. 


Hình 6! 


2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng 


Ví dụ : Đoạn thắng AB có độ dài bảng 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn 


thăng ấy. 
Ta có : MA + MB= AB 
MA =MB = SÉ lì 
AB 5 bể <<Ẻ 2 cm “<<. = 
suy ra MA = MB= =. Kề. Đì ngô 
= 2,5(cm). 
Cách l - 


Trên tia AB, vẽ điểm M sao cho AM = 2,5em (h.62). 

Cách 2 : gấp giấy. 

Vẽ đoạn tháng AB trên giấy can (giấy trong). Gấp giấy sao cho điểm B 
trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác 
định (h.63). 


a) 


Hình 63 


j Nếu dùng một sợi dây để "chia" một thanh gỗ thăng thành hai phân dài 
bằng nhau thì làm thế nào? 


Bòi tập 


6), - Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm. 
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? 
b) So sánh OA và AB. 
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao 2 
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61. 


62. 


63. 


64. 


6S. 


L26 


Cho hai tia đối nhau Ox. Ox'. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2em. Trên 
tỉa Ox' vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng 
AB không 2 Vì sao ? 

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx', vy'. Trên xx' vẽ đoạn thăng CD 
đài 3cm, trên yy' vẽ đoạn thẳng EF đài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi 
đoạn thẳng ấy. 

Khi nào ta kết luận được điểm [ là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Em hãy 
chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau : 

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi : 


a) IA = IHB. 
b) À[I + IB = AB. 

€) AI+IB= AB và IA = IB. 
đ)I[A =IB= = 


Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là 
hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm. Vì sao C là trung 
điểm của DE. ? 

Xem hình 64. 

Đo các đoạn thắng AB, BC, CD, CA 

rồi điển vào chỗ trống trong các phát 


biểu sau : 
a) Điểm C là trung điểm của... vì... 
2 2 C 
b) Điểm C không là trung điểm của ' 
Hình o4 


... Vì C không thuộc đoạn thẳng AB. 
c) Điểm A không là trung điểm của BC vì ... 


ÔN TẬP PHẦN HÌNH HỌC 


Các hình : 

- Điểm 

— Đường thẳng 

— Tia 

— Đoạn thẳng 

— Trung điểm của một đoạn thẳng. 
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Các tính chát 

Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm 
còn lại. 

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 

Mỗi điểm trên đường thàng là gốc chung của hai tía đối nhau. 

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB= AB. 

Cáu hỏi và bài táp 

Đoan thẳng AB là gì ? 


Cho ba điểm A, B, C không tháng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn 
thàng BC, điểm M nằm giữa B và C. 

a) Đánh dấu hai điểm M,N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau 
tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My. 


b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sáo cho §, A, N thàng hàng. Trong 
trường hợp đường thẳng AN song song với đường thảng a thì có vẽ được 
điểm S không? Vì sao ? 


Vẽ bốn đường thắng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có). 


Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để 
chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC ? Hãy 
nêu các cách làm khác nhau. 


Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm. 
a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao ? 

b) So sánh AM và MB. 

c) M có là trung điểm của AB không 7 

Cho đoạn thẳng AB dài 7cn. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB. 


Vẽ hai đường thẳng xy và 2t cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tra Ox, B thuộc 
tia Ot, C thuộc tia Oy. D thuộc tia Öz sao cho OA = ÓC = 3cm, OB = 2cm, 
OD =2OB. 
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BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ (nhỏ hơn 1000) 


2. sp: 1/9 JÒI 311 439 Xi 709 857 
3 83 | 193 313 443 38? 719 R59 
Š 89 197 412 H9 | 593 127 863 
7 97 199 331 457 599 733 g7? 
II I0I 211 337 461 601 739 881 
13 103 223 -347 463 607 743 883 
17 107 | 227 349 467 613 751 887 
19 lọ09 229 353 479 612 T37 907 
23 113 233 359 48? 619 761 91 
29 127 239 367 491 63I 769 919 
31 131 241 373 499 641 773 929 
37 137 251 379 503 643 787 937 
4I 139 257 3483 309 647 797 94I 
43 149 263 389 321 653 809 947 
47 15 269 397 323 659 §I1 953 
53 157 271 40I 34I 661 82I 967 
30 163 2177 409 347 673 823 971 
61 167 28I 419 337 

q7 173 283 421 hoc) 

7l 179 293 431 S69 

73 181 307 433 371 
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